
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

1
Nguyễn Thị Kim 

Chung
19/08/1993

chungntk.quynhon@is

chool.edu.vn
0393088511

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
SỞ GDĐT

2 Tào Thị Hoàng Oanh 06/10/1988
oanhtth.quynhon@isch

ool.edu.vn
0919181847

Trường TH, THCS và 

THPT iSchool Quy Nhơn
SỞ GDĐT

3
Nguyễn Thị Cẩm 

Loan
20/06/1988

nguyencamloan2006@

gmail.com
0356033810

Trường TH&THCS Nhơn 

Hải
Quy Nhơn

4
Trần Thùy Hoàng 

Oanh
01/01/1985

oanhhoangtran.tq@gm

ail.com
0975605856

Trường TH&THCS Nhơn 

Hải
Quy Nhơn

5 Trần Văn Hiên 08/03/1995
hiensphhk36@gmail.c

om
0984660564

Trường TH&THCS Nhơn 

Hải
Quy Nhơn

6 Huỳnh Thị Thúy Hằng 12/02/1993
thuyhangsp93@gmail.

com
0962657293

Trường TH, THCS Nhơn 

Châu
Quy Nhơn

7
Trần Thị Thúy 

Phượng
10/02/1984

phuong100283@gmail

.com
0378918219

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Quy Nhơn

8 Phan Hoàng Nguyên 28/10/1989 yopu999@gmail.com 0949538645
Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Quy Nhơn

9 Nguyễn Văn Quý 25/06/1963
vanquybtx1960@gmail

.com
0906385325

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Quy Nhơn

10 Trịnh Thị Tường Vy 16/06/1982
trinhvy16683@gmail.c

om
0378883685

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Quy Nhơn

11
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
08/08/1980

thuynguyenthithanh28

@gmail.com
0903534310

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Quy Nhơn

12 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 11/12/1993
nguyenthimyhue732@

gmail.com
0836444365

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Quy Nhơn

13 Nguyễn Chí Linh 24/01/1980
chilinh1979@gmail.co

m
0977782216

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Quy Nhơn

14
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
07/12/1984

nguyenthingocbich071

2@gmail.com
0335234180 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

15
Nguyễn Thị Minh 

Chánh
07/09/1977

nguyenminhchanhqn@

gmail.com
0905432228 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

GVCC hỗ trợ môn Hóa học: Ngô Thị Thanh Phƣơng - Trƣờng THCS Lê Hồng Phong

- Điện thoại: 0983270600 - Email: thanhphuongi76@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Sinh học: Nguyễn Thị Thanh Diệu - Trƣờng THCS Phƣớc Mỹ

- Điện thoại: 0339854671 - Email: dieugvphuocmy@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Vật lý: Trịnh Nguyễn Yến Linh - Trƣờng THCS Ngô Mây

- Điện thoại: 0983902349 - Email: yenlinh2030@gmail.com
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16 Nguyễn Nhân Hạnh 14/04/1963
nhanhanhdongdaqn@g

mail.com
0905310900 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

17 Đồng Thanh Hòa 23/07/1984 hoagvnlqn@gmail.com 0979702485 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

18 Ngô Thị Thanh Huyền 09/12/1991
ngothanhhuyen0912@

gmail.com
0935887500 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

19 Võ Thị Kim Khánh 01/05/1976
vothikimkhanhdd@gm

ail.com
0914216289 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

20 Trần Thị Lạ 12/09/1983
tranthila1983@yahoo.

com.vn
0366432398 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

21 Nguyễn Thị Lý 15/08/1985
nguyenthily.ak@gmail.

com
0905509082 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

22
Nguyễn Thị Thanh 

Mai
23/10/1982

thanhmaingomay@gm

ail.com
0905617627 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

23
Nguyễn Thị Xuân 

Thùy
19/09/1984

hoangkhangdda@gmai

l.com
0706100209 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

24 Cao Thị Kim Trâm 16/01/1980
ctkimtram@yahoo.co

m.vn
0934896180 Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn

25 Lê Thị Hải Thanh 12/05/1980
lethihaithanh80@gmai

l.com
0983455169 Trường THCS Ghềnh Ráng Quy Nhơn

26 Lê Thị Thúy An 10/10/1994
lean10101994@gmail.

com
0964969318 Trường THCS Ghềnh Ráng Quy Nhơn

27 Bùi Thị Trà Giang 30/01/1976
tragiangnhonphu@gma

il.com
0972017199 Trường THCS Ghềnh Ráng Quy Nhơn

28 Ngô Thị Hoài 03/02/1968
nthoaiqn@yahoo.com.

vn
0917331798 Trường THCS Hải Cảng Quy Nhơn

29 Lê Thị Minh Nguyệt 22/01/1971
lethiminhnguyet2008

@yahoo.com.vn
0905983746 Trường THCS Hải Cảng Quy Nhơn

30
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
22/05/1978

ngabachxuan@gmail.c

om
0834246589 Trường THCS Hải Cảng Quy Nhơn

31
Nguyễn Thị Ngọc 

Thắm
07/09/1986

ngoctham0709@gmail.

com
0935253352 Trường THCS Hải Cảng Quy Nhơn

32 Lê Thị Cẩm Vân 28/02/1986
camvan2802@gmail.c

om
0935100254 Trường THCS Hải Cảng Quy Nhơn

33 Lê Văn Tuân 14/01/1981
levantuanqn2008@gm

ail.com
0945714327

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

34 Nguyễn Văn Lâm 20/12/1970
lamhuy1970@gmail.co

m
0352831169

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

35 Nguyễn Thị Út Kiều 30/12/1984 utkieu84@gmail.com 0977082126
Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

36 Trần Thanh Kỳ 30/10/1967
tranthanhky67@gmail.

com
0935794035

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

37 Đỗ Thị Minh 15/01/1977
nguyendothanhphuc07

@gmail.com
0978723778

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

38 Nguyễn Thị Nhung 29/05/1972
nguyennhung290572@

gmail.com
0914309296

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

39 Mai Thị Phương 10/11/1983
maiphuong8370@gmai

l.com
0905359986

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

40 Nguyễn Thị Kim Thoa 08/04/1981
thoalhp1981@gmail.co

m
0384317445

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn



41 Lê Phương Trinh 24/08/1983
phuongtrinhqn@gmail.

com
0972376006

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

42 Phạm Thị Như Y 20/11/1980
yyypham80@gmail.co

m
0945305574

Trường THCS Lê Hồng 

Phong
Quy Nhơn

43 Phan Thị Hường 20/09/1981
huongthcsnly@gmail.c

om
0949169636 Trường THCS Lê Lợi Quy Nhơn

44 Lưu Thị Xuyến 30/04/1987 xuyenpm2@gmail.com 0988825620 Trường THCS Lê Lợi Quy Nhơn

45
Nguyễn Trần Mai 

Trang
22/12/1972

ntmtrang1972@gmail.

com
0914030848 Trường THCS Lê Lợi Quy Nhơn

46 Phạm Thị Bích Lợi 10/05/1987
phamthibichloi@gmail

.com
0938024879 Trường THCS Lê Lợi Quy Nhơn

47 Nguyễn Thị Bích Hải 29/03/1981
bichhaileloi@gmail.co

m
0935168124 Trường THCS Lê Lợi Quy Nhơn

48 Phạm Văn Kim 28/01/1966 vankim08@yahoo.com 0986880717 Trường THCS Lê Lợi Quy Nhơn

49
Huỳnh Thị Thanh 

Hồng
26/01/1979

huynhthanhhong513@

gmail.com
0914359556

Trường THCS Lương Thế 

Vinh
Quy Nhơn

50 Đào Thị Thuỷ 20/07/1977
daothuy9.2010@yahoo

.com.vn
0772080786

Trường THCS Lương Thế 

Vinh
Quy Nhơn

51 Nguyễn Tất Thành 20/10/1979
nguyentatthanh8@yah

oo.com.vn
0914242715

Trường THCS Lương Thế 

Vinh
Quy Nhơn

52 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12/03/1980
myhanhgv2@gmail.co

m
0973760498

Trường THCS Lương Thế 

Vinh
Quy Nhơn

53 TRẦN ĐÌNH TRIÊM 17/06/1965 triemltv@gmail.com 0987270417
Trường THCS Lương Thế 

Vinh
Quy Nhơn

54 Nguyễn Tân Phú Phát 05/12/1981
phuphattayson@gmail.

com
0905303884

Trường THCS Lương Thế 

Vinh
Quy Nhơn

55 Phan Thị Thu Thúy 10/02/1983 tuanngo80@gmail.com 0824877172
Trường THCS Lương Thế 

Vinh
Quy Nhơn

56
Nguyễn Thị Minh 

Ánh
10/10/1978

minhanh78qn@yahoo.

com.vn
0385201407

Trường THCS Lương Thế 

Vinh
Quy Nhơn

57 Chế Ngọc Tín 15/05/1984
chengoctin@gmail.co

m
0931966822 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn

58 Phan Thị Thanh Thúy 04/02/1978
thanhthuy0277@gmail

.com
0988242595 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn

59 Cao Thị Ánh Tuyết 03/06/1976
caotuyetgvngmay@gm

ail.com
0377670707 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn

60 Nguyễn Thị Tường Vi 10/08/1983 vicogiao@gmail.com 0903554337 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn

61 Nguyễn Văn An 12/06/1981 annhonhoi@gmail.com 0985446333 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn

62 Bạch Xuân Liệu 20/03/1981
bachlieu81@yahoo.co

m.vn
0899929980 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn

63
Nguyễn Hoàng Minh 

Nguyệt
18/11/1979

ngh.1979@yahoo.com.

vn
0846012363 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn

64
Đinh Thị Thanh 

Huyền
24/03/1988

dinhhuyen243@gmail.

com
0977064388 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn

65 Lâm Thị Thu Thuý 06/12/1981
ththuy_30@yahoo.com

.vn
0916462468 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn



66 Phan Thị Tuyết Thanh 06/11/1972
phanthituyetthanh1972

@gmail.com
0939249674 Trường THCS Ngô Mây Quy Nhơn

67 Trần Lê Hạnh 07/01/1969
hanhvietqnh@gmail.co

m
0963105049 Trường THCS Ngô Văn Sở Quy Nhơn

68 Nguyễn Thị Thịnh 23/11/1979
thinhnvs79@gmail.co

m
0386432363 Trường THCS Ngô Văn Sở Quy Nhơn

69
Huỳnh Thị Thanh 

Tâm
30/12/1981

huynhthithanhtam81@

gmail.com
0948091077 Trường THCS Ngô Văn Sở Quy Nhơn

70
Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp
18/08/1968 langocbd@gmail.com 0935475705 Trường THCS Ngô Văn Sở Quy Nhơn

71 Lê Thị Kim Hồng 11/12/1970
kimhongnguyenhue@g

mail.com
0986515296 Trường THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn

72 Bùi Hồng Sơn 26/10/1962 sonbui60@yahoo.com 0983346151 Trường THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn

73 Hứa Thị Hồng Trang 20/10/1967
huahongtrang@gmail.c

om
0365282605 Trường THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn

74
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
25/03/1989

thuydungshtnk15@gm

ail.com
0374558466 Trường THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn

75 Cao Thị Thu Hà 08/03/1981 caohatqd@gmail.com 0942482389 Trường THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn

76 Đinh Thị Thu Hoa 21/02/1979
hoanguyenhue79@yah

oo.com.vn
0935933505 Trường THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn

77 Phan Thị Diễm Thuý 21/11/1979
diemthuynguyenhue@

gmail.com
0984294299 Trường THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn

78 Nguyễn Thị Nhã Vy 14/10/1982
quynhnhavy@gmail.co

m
0934993850 Trường THCS Nguyễn Huệ Quy Nhơn

79 Nguyễn Thị Anh Vân 20/08/1993
anhvan434@gmail.co

m
0358786845 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

80 Phạm Thị Diễm 28/07/1980
diem0983791347@gm

ail.com
0983791347 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

81 Ngô Tiên Hưng 21/12/1968
ngotienhung68@gmail

.com
0962369389 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

82
Nguyễn Thị Tuyết 

Loan
05/09/1980

tuyetloan567@gmail.c

om
0914317567 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

83 Phạm Thị Kiều Loan 11/10/1973
kieuloanqn@yahoo.co

m.vn
0905908086 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

84 Nguyễn Thị Kiều Ly 06/09/1983 ntkieuly@gmail.com 0935681027 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

85 Trương Thị Như Thủy 27/11/1977
thuythcsmp@gmail.co

m
0394924445 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

86 Nguyễn Thị Kim Trúc 20/10/1993 truckim93@gmail.com 0359105237 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

87 Trương Hoàng 29/09/1981
hoangqn1981@gmail.c

om
0984238988 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

88 Hồ Thị Lài 08/01/1968
laiho.080168@gmail.c

om
0905907386 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

89 Nguyễn Thị Lệ Hiền 28/01/1976
lehiennhonbinh@gmai

l.com
0976152740 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

90 Châu Thị Ái Phi 20/02/1979
chauthiaiphi79@yahoo

.com
0905164146 Trường THCS Nhơn Hội Quy Nhơn



91 Trần Thị Thanh Cẩm 10/03/1994
thanhcamtran0803@g

mail.com
0373248514 Trường THCS Nhơn Hội Quy Nhơn

92 Nguyễn Qúi Lộc 16/03/1984
quangnhatnhonly@gm

ail.com
0357246999 Trường THCS Nhơn Lý Quy Nhơn

93 Phạm Văn Sinh 02/09/1979
sinhzaithcsnly@gmail.

com
0975643436 Trường THCS Nhơn Lý Quy Nhơn

94
Nguyễn Thị Tuyết 

Dân
18/11/1977

tuyetdanthcsnly@gmai

l.com
0359784980 Trường THCS Nhơn Lý Quy Nhơn

95 Đặng Thị Như Quỳnh 19/09/1983
quynhlyhoasinh@gmai

.com
0986417489 Trường THCS Nhơn Phú Quy Nhơn

96 Trần Thị Thu Sương 06/02/1979
suong2600@yahoo.co

m.vn
0985242682 Trường THCS Nhơn Phú Quy Nhơn

97 Lê Thị Thu Thuý 28/05/1992
thuthuyvn.bd@gmail.c

om
0986096957 Trường THCS Nhơn Phú Quy Nhơn

98 Quỳnh Thị Thu Trang 12/06/1983
quynhtrang12061983

@gmail.com
0976501719 Trường THCS Nhơn Phú Quy Nhơn

99 Nguyễn Thái Vương 15/10/1978
vuong1001@yahoo.co

m.vn
0984389545 Trường THCS Nhơn Phú Quy Nhơn

100 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/10/1981
ngocanhnhonphu@gm

ail.com
0782723536 Trường THCS Nhơn Phú Quy Nhơn

101 Võ Thị Quyên 06/06/1977
quyenvothi77@gmail.c

om
0975629017 Trường THCS Nhơn Phú Quy Nhơn

102 Bùi Thị Hồng Thủy 12/06/1980
hthuybuiqn@gmail.co

m
0917810441 Trường THCS Nhơn Phú Quy Nhơn

103 Nguyễn Ngọc Hùng 12/02/1982
hungduy12@gmail.co

m
0987963320 Trường THCS Phước Mỹ Quy Nhơn

104 Phan Thế Vinh 15/04/1997
vinhcomchay2017@g

mail.com
0703553018 Trường THCS Phước Mỹ Quy Nhơn

105 Trần Thị Mỹ Hòa 03/04/1989
tranmyhoa139@gmail.

com
0905823489

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

106 Võ Thị Phương Hòa 02/11/1980
cupoxauxi@yahoo.co

m.vn
0983050221

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

107 Nguyễn Thị Ngọc Lan 06/11/1966
nguyenthingoclan0611

66@gmail.com
0945960094

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

108
Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên
18/11/1982

quyengvphuocmy@gm

ail.com
0906821821

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

109 Trần Thị Xuân 20/11/1983
xuanhoainhon83@gma

il.com
0935881558

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

110 Lê Hoài Bảo 09/03/1979 baolehoai@gmail.com 0979791906
Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

111 Đồng Thị Mỹ Lệ 31/12/1969
dongmyle.quangtrung

@gmail.com
0392795599

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

112 Trần Thị Kiều Hạnh 09/04/1976
leminhtien76@yahoo.c

om
0914517744

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

113 Nguyễn Thị Hồng 08/08/1978
vctruyen@vinamilk.co

m.vn
0905838871

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

114 Khưu Thanh Dũng 28/11/1980
khuudungqt@gmail.co

m
0978531172

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

115 Ngô Thị Lệ Thủy 09/07/1970
ngothuy7009@gmail.c

om
0334694457

Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn



116 Nguyễn Xuân Đại 16/10/1978 xuandaiqn@gmail.com 0943794889
Trường THCS Quang 

Trung
Quy Nhơn

117
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh
01/04/1980

hanhthcstayson@gmail

.com
0935380439 Trường THCS Tây Sơn Quy Nhơn

118 Nguyễn Thị Sang 01/06/1981
sang1981qn@gmail.co

m
0335929094 Trường THCS Tây Sơn Quy Nhơn

119 Võ Thị Trinh 19/05/1980
vothitrinhtuyphuoc@g

mail.com
0973252388 Trường THCS Tây Sơn Quy Nhơn

120 Nguyễn Thị Tuyết 18/09/1978
thituyet1978@gmail.c

om
0978903507 Trường THCS Tây Sơn Quy Nhơn

121 Nguyễn Thị Hồng Tân 22/01/1977
hongtannhonbinh@gm

ail.com
0795667757

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

122 Nguyễn Hà 09/10/1962
nguyenhaqnthd@yaho

o.com
0708112209

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

123 Lê Thị Tuyết Hoa 26/10/1982 letrinh191@gmail.com 0386273276
Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

124 Lương Thị Bích Lan 16/07/1984 bichlanthd@gmail.com 0922334493
Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

125 Phạm Thị Xuân Loan 18/12/1982
xuanloan_qn@yahoo.c

om.vn
0944377160

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

126 Lê Thị Tuyết Nga 05/11/1981 ngale1981@gmail.com 0969744379
Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

127 Trần Thị Thảo 29/09/1983
thaotran29983@gmail.

com
0982299510

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
Quy Nhơn

128 Huỳnh Thế Điệp 11/05/1983
huynhthediep@gmail.c

om
0973696679

Trường THCS Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

129 Nguyễn Thị Hạnh 20/06/1983 thihanhsh@gmail.com 0977555043
Trường THCS Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

130 Trần Thị Ngọc Lan 11/03/1984
ngoclan84btx@gmail.c

om
0935765113

Trường THCS Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

131
Nguyễn Thị Tuyết 

Lanh
03/06/1993

93tuyetlanh@gmail.co

m
0974098047

Trường THCS Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

132 Phan Thanh Thơ 21/08/1964
thanhtho64@gmail.co

m
0989000891

Trường THCS Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

133 Nguyễn Ngọc Trang 21/07/1981
ngoctrang21071981@

gmail.com
0932232989

Trường THCS Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

134 Phan Thị Hồng Phụng 22/08/1992
hongphung892@gmail

.com
0349216811

Trường THCS Trần Quang 

Diệu
Quy Nhơn

Danh sách này gồm có 134 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

1 Tô Thị Bích Phương 24/03/1991
bichphuongspl243@g

mail.com
0375151716

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
SỞ GDĐT

2 Nguyễn Thị Thoa 18/05/1985
thoa.gvhoa@gmail.co

m
0966734402

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
SỞ GDĐT

3 Nguyễn Thị Thủy 15/10/1987
nguyenthithuy1087@y

ahoo.com
0978948881

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
SỞ GDĐT

4 Phan Thị Hoài Châu 17/12/1983
hoaichauqn83@yahoo.

com.vn
0384190031

Trường PTDTNT THCS 

&THPT Vĩnh Thạnh
SỞ GDĐT

5 Lưu Thị Hằng 28/01/1993
luuhang2801@gmail.c

om
0368365550

Trường PTDTNT THCS 

&THPT Vĩnh Thạnh
SỞ GDĐT

6 Võ Thị Mỹ 29/10/1986
vothimy2911@yahoo.c

om.vn
0378928639

Trường PTDTNT THCS 

&THPT Vĩnh Thạnh
SỞ GDĐT

7 Nguyễn Bùi Hoài Bửu 12/08/1985
nguyenbuihoaibuu@ya

hoo.com.vn
0932487987 Trường THCS Phước An Tuy Phước

8 Dương Thị Bích Chi 10/03/1975
bichchiphuocan@gmai

l.com
0368580075 Trường THCS Phước An Tuy Phước

9 Đoàn Thị Thu Hoan 10/11/1991
thuhoan669@gmail.co

m
0394925319 Trường THCS Phước An Tuy Phước

10 Nguyễn Duy Khanh 02/02/1985
ngdkhanhpa@gmail.co

m
0984046165 Trường THCS Phước An Tuy Phước

11 Trần Thế Nhân 02/02/1983
thenhan8383@gmail.c

om
0977110105 Trường THCS Phước An Tuy Phước

12 Cao Xuân Phiêu 06/08/1980
caoxuanphieu06@gma

il.com
0765677389 Trường THCS Phước An Tuy Phước

13 Nguyễn Đức Sơn 01/10/1966
ducson501@yahoo.co

m.vn
0395376411 Trường THCS Phước An Tuy Phước

14 Đặng Thị Như Yến 18/01/1984
dangthinhuyen@gmail.

com
0938327282 Trường THCS Phước An Tuy Phước

15 Phạm Thị Ánh Nguyệt 02/10/1991
nguyenphamk32@gma

il.com
0964998195 Trường THCS Phước An Tuy Phước

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TUY PHƢỚC, VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 2

GVCC hỗ trợ môn Vật lý: Nguyễn Văn Hoàng - Trƣờng THCS số 1 Phƣớc Sơn

- Điện thoại: 0386738283 - Email: vanhoangpt4@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Hóa học: Lê Thị Thanh Hồng - Trƣờng THCS Đập Đá

- Điện thoại: 0935585709 - Email: lethanhhong1201@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Sinh học: Trần Thị Duy Vy - Trƣờng THCS số 2 Phƣớc Sơn

- Điện thoại: 0702498858 - Email: duyvy.pt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)



16 Trần Thị Hồng Phước 09/07/1993
hongphuoc973@gmail.

com
0358968534 Trường THCS Phước An Tuy Phước

17 Nguyễn Hồng Thạch 20/12/1970
thach.ph.70@gmail.co

m
0975327887 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

18 Lê Minh Thành 10/06/1964
thanhlm1964@gmail.c

om
0374597456 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

19 Phạm Minh Hay 06/06/1963
gvminhhay@gmail.co

m
0987029895 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

20 Nguyễn Thị Thảo Ly 15/03/1984
nguyenthithaoly1503

@gmail.com
0855777657 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

21 Nguyễn Đình Nhu 28/05/1979
nguyendinhnhu88@gm

ail.com
0777500237 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

22
Huỳnh Thị Ngọc 

Nhung
23/08/1983

huynhngocnhung0883

@gmail.com
0844815413 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

23 Trần Thị Ngọc Trang 25/07/1991
ngoctrang_91@yahoo.

com
0344374249 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

24 Trình Thị Giáng Thu 12/05/1979
giangthu1205@gmail.c

om
0357952335 Trường THCS Phước Hiệp Tuy Phước

25 Nguyễn Thanh Hồng 10/01/1983
hong.nguyenthanh83@

gmail.com
0935862949 Trường THCS Phước Hòa Tuy Phước

26 Nguyễn Mạnh Hân 08/10/1964
ngmanhhan1964ph@g

mail.com
0706129587 Trường THCS Phước Hòa Tuy Phước

27
Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt
26/10/1979 nttnguyet@gmail.com 0815674944 Trường THCS Phước Hòa Tuy Phước

28 Nguyễn Đình Thao 10/10/1970
dinhthao1970@gmail.c

om
0333570825 Trường THCS Phước Hòa Tuy Phước

29 Huỳnh Thị Thu Thủy 26/06/1982
huynhthuyph@yahoo.c

om
0918369130 Trường THCS Phước Hòa Tuy Phước

30
Nguyễn Phùng Như 

Thùy
15/08/1994

thuyphung1508@gmai

l.com
0796671789 Trường THCS Phước Hòa Tuy Phước

31 Lê Thị Tiết 12/12/1970
lethitiet1970@yahoo.c

om.vn
0346565799 Trường THCS Phước Hòa Tuy Phước

32 Huỳnh Văn Ngọc 20/09/1962 hvngocph@gmail.com 0986282435 Trường THCS Phước Hưng Tuy Phước

33 Nguyễn Xuân Phụng 27/05/1990
xuanphungsk@gmail.c

om
0974701540 Trường THCS Phước Hưng Tuy Phước

34 Hà Thị Thanh Tâm 26/11/1980
hatamph80@gmail.co

m
0902306627 Trường THCS Phước Hưng Tuy Phước

35 Nguyễn Nữ Tú Tân 30/08/1982 tutangv@gmail.com 0913592623 Trường THCS Phước Hưng Tuy Phước

36 Phan Thanh Thoại 03/11/1962
thanhthoaiph@gmail.c

om
0366926737 Trường THCS Phước Hưng Tuy Phước

37 Nguyễn Hòa Tùng 04/09/1991
nguyenhoatung@gmail

.com
0374606438 Trường THCS Phước Hưng Tuy Phước

38 Nguyễn Thanh Duy 15/11/1984
thanhduybd77@gmail.

com
0972621077 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước

39
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
18/08/1978

thanhhuongtuyphuoc@

gmail.com
0766615299 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước

40 Dương Thị Loan 20/09/1976
duongthiloan20@gmai

l.com
0389218918 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước



41 Đặng Văn Phường 26/06/1979
vanphuongthcs@gmail

.com
0979015069 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước

42 Phan Thị Thẳm 10/02/1981
tham51317@gmail.co

m
0986789121 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước

43 Nguyễn Ngọc Thanh 14/04/1966
ngocthanhthcsphuoclo

c@gmail.com
0768548198 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước

44 Phan Văn Thông 06/08/1978
vanthong2001@gmail.

com
0392411779 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước

45 Hà Thị Bảo Trâm 28/10/1979
habaotram1979@gmai

l.com
0989042420 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước

46 Phạm Thị Ái Vy 12/02/1983
vythcs1983@gmail.co

m
0935772647 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước

47 Trần Thị Thu Hồng 14/04/1984
thuhongthcspl@gmail.

com
0832999984 Trường THCS Phước Lộc Tuy Phước

48 Nguyễn Mua 20/10/1978
nguyenmua78@yahoo.

com.vn
0982569479

Trường THCS Phước 

Quang
Tuy Phước

49
Huỳnh Thị Phương 

Chi
14/06/1984

huynhthiphuongchi8@

gmail.com
0974348397

Trường THCS Phước 

Quang
Tuy Phước

50 Đặng Vương Việt 22/04/1984
vviet220484@gmail.co

m
0977274994

Trường THCS Phước 

Quang
Tuy Phước

51 Võ Văn Thì 01/06/1980 v.thi79@gmail.com 0942482471
Trường THCS Phước 

Quang
Tuy Phước

52 Ngô Thị Mỹ Ngọc 11/03/1975
ngomyngoc75@gmail.

com
0905434630

Trường THCS Phước 

Quang
Tuy Phước

53
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhàn
24/01/1990

ngocnhankn3@gmail.c

om
0977482399

Trường THCS Phước 

Thành
Tuy Phước

54 Cao Phan Hoài Bảo 01/01/1977
cphoaibao77@gmail.c

om
 0984235547

Trường THCS Phước 

Thành
Tuy Phước

55 Lê Thị Đẩu 06/02/1994
lethidau1994@gmail.c

om
0374037138

Trường THCS Phước 

Thành
Tuy Phước

56
Nguyễn Thị Thùy 

Diễm
27/06/1983

nguyenthithuydiem198

3@yahoo.com.vn
0336700259

Trường THCS Phước 

Thành
Tuy Phước

57 Nguyễn Văn Thăng 09/08/1964
nguyenvanthang09086

4@gmail.com
0919413863

Trường THCS Phước 

Thành
Tuy Phước

58 Phạm Phương Nam 31/08/1984
phuongnamc2pt1984@

gmail.com
0979618823

Trường THCS Phước 

Thành
Tuy Phước

59 Trương Văn Hận 02/12/1980
truongvanhan77@gmai

l.com
0374338727

Trường THCS Phước 

Thành
Tuy Phước

60
Nguyễn Trần Nhật 

Linh
19/05/1985

nhatlinh191106@gmai

l.com
0339335277

Trường THCS Phước 

Thành
Tuy Phước

61 Trần Ngọc Anh 18/04/1962
ngocanh.gvhoa@gmail

.com
0914737520

Trường THCS Phước 

Thắng
Tuy Phước

62 Trần Ngọc Anh 07/03/1963 tnanh1963@gmail.com 0984238957
Trường THCS Phước 

Thắng
Tuy Phước

63 Nguyễn Văn Thông 06/01/1965 thongpt7@gmail.com 0814261002
Trường THCS Phước 

Thắng
Tuy Phước

64 Mai Thanh Tùng 20/10/1968 mttung68@gmail.com 0348203639
Trường THCS Phước 

Thắng
Tuy Phước

65 Trương Công Hạn 20/06/1979 trconghan@gmail.com 0984325785
Trường THCS Phước 

Thắng
Tuy Phước



66 Lê Thị Lệ Thủy 01/12/1968 tlvn@gmail.com 0376867353
Trường THCS Phước 

Thắng
Tuy Phước

67 Huỳnh Thị Toàn 20/10/1983
huynhtoan2010@gmai

l.com
0935105182

Trường THCS Phước 

Thuận
Tuy Phước

68
NguyễnThị Thanh 

Phượng
28/08/1992

phuongntt328@gmail.

com
0368841328

Trường THCS Phước 

Thuận
Tuy Phước

69 Trần Thị Huỳnh Thân 02/12/1989
huynhthantran@gmail.

com
0378789642

Trường THCS Phước 

Thuận
Tuy Phước

70
Trương Thị Ngọc 

Bích
22/08/1967

ngocbich.thcs1@gmail

.com
0366163065

Trường THCS Phước 

Thuận
Tuy Phước

71 Man Đức Bờ 02/09/1964
manducbo1@yahoo.co

m.vn
0984520519

Trường THCS Phước 

Thuận
Tuy Phước

72 Trương Thị Mỹ Kiệm 30/08/1979 mykiempt@gmail.com 0397131235
Trường THCS Phước 

Thuận
Tuy Phước

73 Phạm Hoàng Thể Hà 05/10/1983 theha83@gmail.com 0978696151
Trường THCS Phước 

Thuận
Tuy Phước

74 Trần Thị Thu Hiền 06/11/1980
ttt.hien.thcspt@gmail.c

om
0794284178

Trường THCS Phước 

Thuận
Tuy Phước

75 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 30/03/1981
myhangnd01@gmail.c

om
0931924785

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn
Tuy Phước

76 Nguyễn Thị Hiệp 18/01/1982
hieppson@yahoo.com.

vn
0376862824

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn
Tuy Phước

77 Hồ Ngọc Lân 01/01/1990
lanpson1959@gmail.c

om
0901135329

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn
Tuy Phước

78 Lê Nguyễn Mỵ Nương 03/10/1980
lenguyenmynuong@g

mail.com
0905617604

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn
Tuy Phước

79 Phan Hồng Phước 08/04/1989
hongphuoc0804@gmai

l.com
0389500566

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn
Tuy Phước

80 Nguyễn Thị Thạnh 12/01/1983
thanhphuochiep10201

7@gmail.com
0978636751

Trường THCS số 1 Phước 

Sơn
Tuy Phước

81 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/06/1992
ngthithuhien2006@gm

ail.com
0702440697

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn
Tuy Phước

82 Đặng Thị Liễu 10/09/1983 lieups2@gmail.com 0988372219
Trường THCS số 2 Phước 

Sơn
Tuy Phước

83 Trần Thị Mỹ Nhân 24/11/1983
mynhan.83@gmail.co

m
0825588401

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn
Tuy Phước

84
Huỳnh Ngọc Bảo 

Toàn
01/11/1981

huynhngocbaotoan@g

mail.com
0977074281

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn
Tuy Phước

85 Hồ Sĩ Tuấn 28/08/1962
hosituanps@gmail.co

m
0918502695

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn
Tuy Phước

86 Ngô Văn Hòa 19/02/1963
ngohoaps2tp@gmail.c

om
0818132005

Trường THCS số 2 Phước 

Sơn
Tuy Phước

87 Huỳnh Thanh Lưu 01/02/1965
thanhluu65@gmail.co

m
0378790089 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

88 Nguyễn Minh Tùng 20/11/1984 ng.mitu@gmail.com 0935289890 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

89 Nguyễn Thị Lệ Huyền 06/05/1978
photokhanhhuyentp@g

mail.com
0398820256 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

90 Hà Thành Nhân 05/10/1979
hanhan0510@yahoo.c

om.vn
0935732857 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước



91 Nguyễn Anh Nhật 28/11/1982
nguyenanhnhat26@ya

hoo.com.vn
0986692672 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

92 Nguyễn Thị Phương 12/08/1981
phuong81tp@gmail.co

m
0708417135 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

93 Lê Thị Thủy 05/11/1981
lethuytuyphuoc@gmai

l.com
0946853497 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

94
Nguyễn Thị Xuân 

Thuyền
09/04/1969

xuanthuyensn@gmail.

com
0376452257 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

95 Phan Thị Thùy Trang 10/10/1983
trangtp83@yahoo.com

.vn
0985201607 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

96 Nguyễn Thị Út 26/11/1979
nguyenthiutht@gmail.

com
0775480984 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

97 Trần Văn Chiến 10/10/1977
vanchien101077@gma

il.com
0978339139 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

98 Trần Thị Mai Trang 03/10/1982
maitrangkontum@gma

il.com
0816858400 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

99 Lê Diễn 20/07/1962 dien2665@gmail.com 0376856071 Trường THCS Tuy Phước Tuy Phước

100 Đặng Thị Mỹ Trang 07/04/1983
mytrang07041983@g

mail.com
0935997098 Trường THCS Trần Bá Tuy Phước

101 Trương Thị Ánh 07/06/1971
truonganh.tranba@gm

ail.com
0832966513 Trường THCS Trần Bá Tuy Phước

102 Cao Thị Thanh Thảo 01/01/1985
thanhthaodieutri@gma

il.com
0398458101 Trường THCS Trần Bá Tuy Phước

103 Bùi Thị Thu Nghĩa 06/05/1991
thunghia91@gmail.co

m
0932447990 Trường THCS Trần Bá Tuy Phước

104 Trần Ngọc Oanh 18/05/1980
cogiao_cogiao@yahoo

.com.vn
0795777557 Trường THCS Trần Bá Tuy Phước

105 Đặng Thị Tình 30/03/1992
dangthitinh3002@gma

il.com
0978648169 Trường THCS Trần Bá Tuy Phước

106 Nguyễn Thanh Tú 20/03/1985
nguyenthanhtuts@gma

il.com
0932427223

Trường  THCS Thị Trấn 

Vân Canh
Vân Canh

107 Trịnh Thị Mỹ Hạnh 08/10/1992
myhanhbkdn10@gmail

.com
0393099624

Trường  THCS Thị Trấn 

Vân Canh
Vân Canh

108 Nguyễn Thị Hoa Huệ 15/08/1984
nguyenhue9870@gmai

l.com
0388472132

Trường  THCS Thị Trấn 

Vân Canh
Vân Canh

109 Nguyễn Chí Thuận 02/09/1988
thuannguyenttvc@gma

il.com
0965296788

Trường  THCS Thị Trấn 

Vân Canh
Vân Canh

110 Đinh Văn Bình 26/02/1984
hayendhsphue@gmail.

com
0972355232

Trường PTDT Bán trú 

Canh Liên
Vân Canh

111 Lê Bảo Ngọc 16/06/1992
baongocle97@gmail.c

om
0914957282

Trường TH & THCS Canh 

Hiển
Vân Canh

112
Nguyễn Thị Hồng 

Duyên
09/05/1982

nghongduyen@gmail.c

om
0985124659

Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận
Vân Canh

113 Dương Thị Ngọc Lành 26/09/1984
ngoclanhmtvt@gmail.c

om
0988805934

Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận
Vân Canh

114 Nguyễn Thanh Tuấn 07/01/1982
ngthanhtuanvc@gmail.

com
0989359679

Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận
Vân Canh

115 Đặng Thị Thu Thảo 28/12/1992
thuthao281292@gmail

.com
0357058742 Trường THCS Canh Vinh Vân Canh



116 Nguyễn Ngọc Giao 06/07/1964
nsgiaohong@gmail.co

m
0395669299 Trường THCS Canh Vinh Vân Canh

117 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 28/06/1979
mythamcanhvinh79@g

mail.com
0329921118 Trường THCS Canh Vinh Vân Canh

118 Trần Thị Lệ Vi 04/01/1984 levithcs84@gmail.com 0346858919
Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn
Vĩnh Thạnh

119 Trần Thị Hồng Quyên 26/11/1981
quyenthcsvs@gmail.co

m
0363056497

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn
Vĩnh Thạnh

120 Đinh Văn Non 25/08/1975
dinhvannon75@gmail.

com
0975643982

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim
Vĩnh Thạnh

121 Phan Thanh Muộng 24/04/1977
thanhmuongvt@gmail.

com
0985598237

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim
Vĩnh Thạnh

122 Nguyễn Trần Tiên 15/08/1991
tiennguyentran15@gm

ail.com
0966216610

Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa
Vĩnh Thạnh

123 Trương Văn Chinh 10/08/1975
truongvanchinh059@g

mail.com
0973578059

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Thạnh

124 Đặng Thị Mỹ Hạnh 25/12/1972
myhanhhtd@yahoo.co

m.vn
0335304875

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào
Vĩnh Thạnh

125 Nguyễn Thị Nga 02/02/1980
nguyenthingavinhthan

h@gmail.com
0935210335

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào
Vĩnh Thạnh

126 Trần Thị Hằng 01/01/1983
tranthihanghtd1983@g

mail.com
0353994778

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào
Vĩnh Thạnh

127 Huỳnh Thị Thúy 20/03/1983
huynhthuyvt@gmail.c

om
0382104160

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

128
Nguyễn Thị Kim 

Hồng
08/03/1979

kimhongvt9@gmail.co

m
0942458469

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

129 Tạ Thúy Oanh 14/09/1985
tathuyoanhvt@gmail.c

om
0972094811

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

130 Trần Thị Như Nguyệt 26/05/1982
tranganh.th@gmail.co

m
0981738700

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

131 Nguyễn Thị Kim Hoa 10/01/1967
hoavinhhao67@gmail.

com
0986953829 Trường THCS Vĩnh Hảo Vĩnh Thạnh

132 Nguyễn Thị Bình Phú 26/07/1983
binhphu1983@gmail.c

om
0942352564 Trường THCS Vĩnh Hiệp Vĩnh Thạnh

133 Trần Quyết Hạnh 20/09/1977
tranquyethanh@gmail.

com
0868984677 Trường THCS Vĩnh Hiệp Vĩnh Thạnh

134 Nguyễn Phương Kiều 13/06/1979
nguyenphuongkieu79

@gmail.com
0974053269 Trường THCS Vĩnh Hiệp Vĩnh Thạnh

135 Nguyễn Kế Nghĩa 15/06/1977 kenghia77@gmail.com 0384523361 Trường THCS Vĩnh Quang Vĩnh Thạnh

Danh sách này gồm có 135 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

1 Trần Lê Vân 16/07/1971 trnlevn@gmail.com 0935844493 Trường THCS Bình Định An Nhơn

2
Nguyễn Thuỵ Minh 

Vương
12/04/1984

nguyenthuyminhvuong

@gmail.com
0985624429 Trường THCS Bình Định An Nhơn

3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/09/1978
myhanh8744@gmail.c

om
0949541924 Trường THCS Bình Định An Nhơn

4 Nguyễn Khắc Huy 01/01/1964
ngkhachuy123@gmail.

com
0399066169 Trường THCS Bình Định An Nhơn

5
Nguyễn Thị Thanh 

Lan
26/10/1985 chilan508@gmail.com 0973516476 Trường THCS Bình Định An Nhơn

6 Huỳnh Thị Cẩm Giang 07/02/1992
huynhgiang070292@g

mail.com
0961016399 Trường THCS Bình Định An Nhơn

7 Thái Thị Kim Hương 12/10/1969
thaikimhuongbd@gma

il.com
0913667221 Trường THCS Bình Định An Nhơn

8
Nguyễn Thị Như 

Phượng
16/12/1980

nhuphuongbinhdinh@

gmail.com
0768467000 Trường THCS Bình Định An Nhơn

9 Lê Thị Hậu 12/06/1981 lehaudda@gmail.com 0878744777 Trường THCS Đập Đá An Nhơn

10 Đặng Việt Khoa 25/05/1982
dangvietkhoa@thcsnh

onthanh.edu.vn
0849091777 Trường THCS Đập Đá An Nhơn

11 Lê Hồ Nhật Lệ 12/06/1994
lehonhatle1994@gmail

.com
0335230778 Trường THCS Đập Đá An Nhơn

12 Lê Thị Hồng Tâm 17/02/1968
lethihongtam1968@g

mail.com
0374227622 Trường THCS Đập Đá An Nhơn

13 Tạ Bích Diệp 10/12/1992
bichdiepsps1992@gma

il.com
0968887287 Trường THCS Đập Đá An Nhơn

14 Trần Thị Hiền 24/01/1995
tranhien2612qnu@gm

ail.com
0986139632 Trường THCS Đập Đá An Nhơn

15 Lê Thị Mỹ Trinh 12/08/1992
lethimytrinh.vatli33@g

mail.com
0775588013 Trường THCS Nhơn An An Nhơn

AN NHƠN, TÂY SƠN - LỚP 3

GVCC hỗ trợ môn Vật lý: Phan Văn Hƣng - Trƣờng THCS Cát Tân

- Điện thoại: 0989399700 - Email: baphipha@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Hóa học: Lê Thị Thanh Hồng - Trƣờng THCS Đập Đá

- Điện thoại: 0935585709 - Email: lethanhhong1201@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Sinh học: Nguyễn Phạm Thanh Trà - Trƣờng THCS Tây Giang

- Điện thoại: 0988197716 - Email: nguyenphamthanhtra1_tg@yahoo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



16 Phan Thị Thanh Tâm 14/09/1990
thanhtamkn3@gmail.c

om
0988210654 Trường THCS Nhơn An An Nhơn

17 Võ Xuân Đường 14/08/1962
voxuanduong1962@g

mail.com
0941168049 Trường THCS Nhơn Hạnh An Nhơn

18 Nguyễn Văn Hồng 10/08/1963
nguyenhangbd123@g

mail.com
0364743266 Trường THCS Nhơn Hạnh An Nhơn

19 Nguyễn Hữu Phước 03/06/1965 ppvanhuy@gmail.com 0392413126 Trường THCS Nhơn Hạnh An Nhơn

20 Võ Ngọc Ánh 02/02/1966
cacaanh2010@gmail.c

om
0983809657 Trường THCS Nhơn Hậu An Nhơn

21 Bùi Văn Hậu 07/07/1969
buivanhau7769@gmail

.com
0348543417 Trường THCS Nhơn Hậu An Nhơn

22 Lê Văn Cần 02/08/1965
levancan65.thcsnhonha

u@gmail.com
0366349526 Trường THCS Nhơn Hậu An Nhơn

23 Hà Thị Trinh 30/06/1982
hathitrinhthcsnh@gma

il.com
0373722430 Trường THCS Nhơn Hậu An Nhơn

24 Nguyễn Thị Huệ 01/01/1981
hue81annhon@gmail.c

om
0915158238 Trường THCS Nhơn Hòa An Nhơn

25 Thái Bá Tiến 01/01/1963 tienbathai@gmail.com 0387030768 Trường THCS Nhơn Hòa An Nhơn

26 Quảng Thùy Trang 03/10/1994
quang.thuytrang94@g

mail.com
0356300138 Trường THCS Nhơn Hòa An Nhơn

27 Lương Đức Hậu 06/06/1966
luongduchau@gmail.c

om
0796600397 Trường THCS Nhơn Hòa An Nhơn

28 Đặng Thị Tường Vy 12/08/1988
dangtuongvy1208@gm

ail.com
0975725467 Trường THCS Nhơn Hòa An Nhơn

29 Nguyễn Đắc Lai 03/08/1963
nguyendaclai@gmail.c

om
0935901756 Trường THCS Nhơn Hòa An Nhơn

30 Đỗ Thị Sương 10/10/1967
suongdt.tretray@gmail

.com
0917856860 Trường THCS Nhơn Hòa An Nhơn

31 Phan Vũ Hải 30/12/1962 phanvia@gmail.com 0986789087 Trường THCS Nhơn Hưng An Nhơn

32
Nguyễn Thị Ngọc 

Hương
12/09/1990

ngochuong120990@g

mail.com
0985629221 Trường THCS Nhơn Hưng An Nhơn

33 Võ Nữ Kiều Ngân 02/04/1980
nganvo2480@gmail.co

m
0365097064 Trường THCS Nhơn Hưng An Nhơn

34 Đỗ Phạm Duy Nhân 11/02/1987
dophamduynhan@gma

il.com
0338607898 Trường THCS Nhơn Hưng An Nhơn

35 Nguyễn Thanh Thảo 20/07/1992
thanhthaok108@gmail.

com
0349563755 Trường THCS Nhơn Hưng An Nhơn

36 Lê Ngọc Diệp 10/02/1984
ngocdiepsh84@gmail.

com
0989239841 Trường THCS Nhơn Khánh An Nhơn

37 Bùi Thị Trí 20/03/1981
buithitri2003@gmail.c

om
0985860991 Trường THCS Nhơn Khánh An Nhơn

38 Lê Văn Dũng 16/01/1962
levandungnk1962@gm

ail.com
0356711655 Trường THCS Nhơn Khánh An Nhơn

39 Đặng Hồng Vân 02/02/1964
danghongvan64@gmai

l.com
0983136056 Trường THCS Nhơn Khánh An Nhơn

40 Võ Thị Thanh Hương 20/05/1967
thanhhuong20@gmail.

com
0965634395 Trường THCS Nhơn Lộc An Nhơn



41
Nguyễn Thị Thanh 

Phương
16/07/1980

thanhphuonggvl@gmai

l.com
0334348339 Trường THCS Nhơn Lộc An Nhơn

42 Hồ Thị Kim Thoa 10/01/1980
kim.thoa7981@gmail.c

om
0978903546 Trường THCS Nhơn Lộc An Nhơn

43 Trương Thế Thảo 20/04/1981
thaonguyenh81@gmail

.com
0986860846 Trường THCS Nhơn Mỹ An Nhơn

44 Phan Thị Ái Thư 04/01/1984
aithu040184@gmail.co

m
0378842546 Trường THCS Nhơn Mỹ An Nhơn

45 Trần Văn Đông 09/04/1965
tvdong1965@gmail.co

m
0984922382 Trường THCS Nhơn Mỹ An Nhơn

46 Phùng Văn Nam 21/02/1964
namthcsnm2018@gma

il.com
0397294744 Trường THCS Nhơn Mỹ An Nhơn

47 Hồ Văn Hải 15/10/1964
hovanhaint@gmail.co

m
0975850937 Trường THCS Nhơn Phong An Nhơn

48 Nguyễn Thị Mỹ Loan 06/04/1968 mloan68@gmail.com 0349253604 Trường THCS Nhơn Phong An Nhơn

49 Nguyễn Xuân Tùng 08/08/1968
xuantunggv@gmail.co

m
0978045549 Trường THCS Nhơn Phong An Nhơn

50 Nguyễn Thị Thao 06/10/1990
nguyenthaogv.0610@g

mail.com
0989790525 Trường THCS Nhơn Phong An Nhơn

51 Lê Văn Đức 15/05/1962
12345levanduc@gmail

.com
0368251419 Trường THCS Nhơn Phong An Nhơn

52 Nguyễn Đình Khoa 29/11/1969
nguyendinh_khoa67@

gmail.com
0913463106 Trường THCS Nhơn Phúc An Nhơn

53 Nguyễn Văn Thành 25/06/1964 vthanh_64@gmail.com 0383382662 Trường THCS Nhơn Phúc An Nhơn

54 Thái Đức Tuân 01/01/1963
thaiductuannp@gmail.

com
0788270568 Trường THCS Nhơn Phúc An Nhơn

55 Nguyễn Văn Hùng 02/02/1982
mylife0282@gmail.co

m
0973778657 Trường THCS Nhơn Phúc An Nhơn

56 Lương Thị Liên 20/06/1993
huynhluongbichhuu14

04@gmail.com
0348356343 Trường THCS Nhơn Phúc An Nhơn

57 Nguyễn Thị Hoa 25/10/1982
nguyenhoa.vh1982@g

mail.com
0352830003 Trường THCS Nhơn Tân An Nhơn

58 Châu Tuyết Ngân 20/03/1978
khanhhuyen190404@g

mail.com
0779692095 Trường THCS Nhơn Tân An Nhơn

59 Nguyễn Trường Sinh 02/04/1979
nguyentruongsinh79@

gmail.com
0906452558 Trường THCS Nhơn Tân An Nhơn

60 Huỳnh Văn Hoà 02/04/1962
huynh.vhoa1962@yah

oo.com.vn
0328135689 Trường THCS Nhơn Thành An Nhơn

61 Trần Đình Kim 12/07/1962
trandinhkim2007@yah

oo.com.vn
0914865662 Trường THCS Nhơn Thành An Nhơn

62 Nguyễn Thị Hồng Lệ 20/04/1988
hongle20041988@gma

il.com
0378787246 Trường THCS Nhơn Thành An Nhơn

63 Hồ Thị Mộng Điệp 02/03/1968
mongdiepthcsnhonthan

h@gmail.com
0348034112 Trường THCS Nhơn Thành An Nhơn

64 Nguyễn Ngọc Phú 10/05/1988
ngngocphu@thcsnhont

hanh.edu.vn
0915953488 Trường THCS Nhơn Thành An Nhơn

65 Nguyễn Thị Mai Ca 05/04/1991
ngtmca1106@gmail.co

m
0936666192 Trường THCS Nhơn Thành An Nhơn



66 Nguyễn Trung Trực 12/06/1962
nguyentrungtruc62@g

mail.com
0827790796 Trường THCS Nhơn Thọ An Nhơn

67 Phạm Minh Sơn 06/05/1983
minhson19832016@ga

mil.com
0338325270 Trường THCS Nhơn Thọ An Nhơn

68
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
02/02/1981

dungthuy0202@gmail.

com
0962039396 Trường THCS Nhơn Thọ An Nhơn

69 Trương Văn Mười 20/08/1982
truongvanmuoibinhdin

h@gmail.com
0357886468

Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn
Tây Sơn

70 Trương Quốc Ngoại 01/09/1983
truongquocngoai@gma

il.com
0384135964

Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn
Tây Sơn

71 Trần Thị Thu Đông 04/07/1982
tranthithudong040719

82@gmail.com
0914308908

Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn
Tây Sơn

72 Phan Thị Độ 20/11/1981
dothcsbinhhoa@gmail.

com
0984243345 Trường THCS Bình Hòa Tây Sơn

73 Nguyễn Thị Tuyết Hà 13/10/1980
tuyethanguyen80@gm

ail.com
0386680834 Trường THCS Bình Hòa Tây Sơn

74 Trần Minh Hoài 02/05/1983
minhhoaibh1983@gma

il.com
0983563552 Trường THCS Bình Hòa Tây Sơn

75 Võ Thị Tuyết Xuân 18/02/1982
tuyetxuanbh1982@gm

ail.com
0377840670 Trường THCS Bình Hòa Tây Sơn

76 Phan Tuấn Hải 15/03/1980
phantuanhaits@gmail.

com
0984562429 Trường THCS Bình Hòa Tây Sơn

77 Trần Hữu Hổ 10/05/1982
tranhuuho1005@gmail

.com
0907356465 Trường THCS Bình Nghi Tây Sơn

78 Lê Thành Long 20/06/1963
lethanhlongthcs@gmai

l.com
0378788647 Trường THCS Bình Nghi Tây Sơn

79 Võ Xuân Tân 04/02/1966
voxuantan777@gmail.

com
0935513394 Trường THCS Bình Nghi Tây Sơn

80 Tạ Nguyên Tiêu 01/10/1967
nguyentieu1967@gmai

l.com
0349003809 Trường THCS Bình Nghi Tây Sơn

81 Nguyễn Thị Trinh 26/06/1979
trinhthcsbinhnghi@gm

ail.com
0787545308 Trường THCS Bình Nghi Tây Sơn

82 Đặng Cửu Tường Vi 05/10/1982
vituongcuu@gmail.co

m
0334319865 Trường THCS Bình Nghi Tây Sơn

83 Nguyễn Thị Khánh Ly 24/06/1996
nguyenlyly2410@gmai

l.com
0971276957 Trường THCS Bình Nghi Tây Sơn

84 Trần Thị Oanh 15/06/1989 oanhkn3@gmail.com 0901942069 Trường THCS Bình Nghi Tây Sơn

85 Nguyễn Văn Tu 20/07/1963 tutayson@gmail.com 0977271982 Trường THCS Bình Tân Tây Sơn

86 Huỳnh Thị Sương 10/10/1971
huynhthisuonggv@yah

oo.com
0983454529 Trường THCS Bình Tân Tây Sơn

87 Nguyễn Thị Hân 27/05/1993
giahannguyen1993@g

mail.com
0374263140 Trường THCS Bình Thành Tây Sơn

88 Thái Thị Hiếu 15/11/1968
thaithihieu68@yahoo.c

om.vn
0377388279 Trường THCS Bình Thành Tây Sơn

89
Nguyễn Thị Xuân 

Hường
28/02/1981

xhuong1981@yahoo.c

om.vn
0983325116 Trường THCS Bình Thành Tây Sơn

90 Nguyễn Thị Hồng Lai 30/08/1984
honglai1983ts@gmail.

com
0375573815 Trường THCS Bình Thành Tây Sơn



91
Nguyễn Thị Đông 

Thảo
06/01/1993

nguyenthidongthaosph

34@gmail.com
0372421020 Trường THCS Bình Thành Tây Sơn

92 Mai Thị Phúc Tràng 02/06/1993
maiphuctrang1993@g

mail.com
0973158408 Trường THCS Bình Thành Tây Sơn

93 Hồ Thị Kim Chi 01/02/1972 chiho054@gmail.com 0966692565 Trường THCS Bình Thuận Tây Sơn

94 Huỳnh Thị Mỹ Hiệp 20/06/1980
myhiepbt1980@gmail.

com
0378207377 Trường THCS Bình Thuận Tây Sơn

95 Nguyễn Ngọc Vinh 04/10/1977
ngocvinhbinhthuan@g

mail.com
0386813779 Trường THCS Bình Thuận Tây Sơn

96 Nguyễn Bé 05/05/1964
nguyenbe05051964@g

mail.com
0357809413 Trường THCS Bình Thuận Tây Sơn

97 Nguyễn xuân Kỳ 10/05/1979
nguyenxuanky051979

@gmail.com
0377577834 Trường THCS Bình Thuận Tây Sơn

98 Chế Minh Lộc 20/07/1979
cheminhloc@gmail.co

m
0857472357

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Tây Sơn

99 Hồ Thị Trinh 22/06/1989
hothitrinh1990@gmail

.com
0378853461

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Tây Sơn

100 Mai Hoài Tưởng 21/09/1987
maihoaituong1508201

3@gmail.com
0945690027

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Tây Sơn

101 Bùi Thị Hải 18/07/1983
haidam1983@gmail.co

m
0918385104

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Tây Sơn

102 Phạm Thị Nữ Vương 15/07/1983
vuongpham1983@gma

il.com
0914907199

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân
Tây Sơn

103 Đoàn Thị Minh Phúc 10/06/1981
doanminhphuc1981@g

mail.com
0984006019

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng
Tây Sơn

104
Lê Nguyễn Kim 

Duyên
14/11/1991

kimduyensphk32@gm

ail.com
0388985956

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng
Tây Sơn

105 Trần Thị Ánh Hồng 06/02/1993
tranthianhhong060219

93@gmail.com
0962631762

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng
Tây Sơn

106 Nguyễn Thị Thu Hà 21/05/1970
thuhatayan@gmail.co

m
0328078516 Trường THCS Tây An Tây Sơn

107 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/10/1980
thuhangts80@gmail.co

m
0944839729 Trường THCS Tây An Tây Sơn

108 Đặng Thị Như Sương 26/10/1979
nhusuongtayan@gmail

.com
0905242405 Trường THCS Tây An Tây Sơn

109 Trình Văn Quốc 24/02/1977
quoctayson1977@gma

il.com
0988039326 Trường THCS Tây An Tây Sơn

110 Huỳnh Thị Loan 08/11/1982
myloan081182@gmail

.com
0977944914 Trường THCS Tây Bình Tây Sơn

111 Bùi Thúc Chỉnh 09/10/1964
chinhtaybinh@gmail.c

om
0977393544 Trường THCS Tây Bình Tây Sơn

112 Phạm Văn Hổ 02/01/1963
hogvtaybinh@gmail.co

m
0974527691 Trường THCS Tây Bình Tây Sơn

113 Quách Thanh Hòa 02/09/1977
quachthanhhoa77@gm

ail.com
0945858120 Trường THCS Tây Bình Tây Sơn

114
Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh
30/04/1980

oanhtaybinh@gmail.co

m
0372288764 Trường THCS Tây Bình Tây Sơn

115 Nguyễn Thị Phúc 14/04/1984
nguyenthiphuc_tg@ya

hoo.com.vn
0985254115 Trường THCS Tây Giang Tây Sơn



116 Phan Hữu Thanh 25/08/1969
phanhuuthanh_tg@yah

oo.com.vn
0973197612 Trường THCS Tây Giang Tây Sơn

117 Dương Thị Thu Thúy 08/08/1979
duongtthithuthuy_tg@

yahoo.com.vn
0906568806 Trường THCS Tây Giang Tây Sơn

118 Huỳnh Thúc Tồn 11/09/1965
huynhthucton@gmail.c

om
0977199327 Trường THCS Tây Giang Tây Sơn

119 Nguyễn Văn Diên 08/06/1964
dientaygiang@gmail.c

om
0393071019 Trường THCS Tây Giang Tây Sơn

120 Trần Thị Hạnh 24/11/1979
trantinthuan@yahoo.c

om.vn
0984135486 Trường THCS Tây Giang Tây Sơn

121 Lê Thị Thanh Thư 01/03/1991
thanhthu6583@gmail.c

om
0981169918 Trường THCS Tây Phú Tây Sơn

122 Lê Thị Mỹ Duyên 09/03/1993
lethimyduyen0903@g

mail.com
0972517835 Trường THCS Tây Phú Tây Sơn

123 Khưu Thị Lệ Sương 17/07/1970
khuusuong.170770@g

mail.com
0779081568 Trường THCS Tây Phú Tây Sơn

124 Nguyễn Thị Ty 12/07/1977
tynguyenthcstp@gmail

.com
0973252964 Trường THCS Tây Phú Tây Sơn

125 Nguyễn Thanh Ngân 10/12/1987
thanhngan1012@gmail

.com
0385068809 Trường THCS Tây Phú Tây Sơn

126 Ngô Thị Minh Dịu 01/09/1992
ngothiminhdieu92@g

mail.com
0369000375 Trường THCS Tây Thuận Tây Sơn

127 Nguyễn Thị Hoa 03/02/1979
tinhhoa2008@gmail.co

m
0985253325 Trường THCS Tây Thuận Tây Sơn

128 Văn Thị Nữ Nhi 11/12/1978 vannhithu@gmail.com 0395513540 Trường THCS Tây Thuận Tây Sơn

129 Lê Văn Dũng 01/01/1963
dunglebinhdinh@gmai

l.com
0973567717 Trường THCS Tây Vinh Tây Sơn

130 Phan Thanh Giảng 03/11/1980
phanthanhgiang1980@

gmai.com
0935254546 Trường THCS Tây Vinh Tây Sơn

131 Lê Thị Kim Hoàng 05/03/1968
lethikimhoang_68@ya

hoo.com.vn
0375488842 Trường THCS Tây Vinh Tây Sơn

132 Hồ Thị Lan 25/07/1970
lanhodiep70@gmail.co

m
0901126762 Trường THCS Tây Vinh Tây Sơn

133 Đinh Thị Cảnh 20/11/1977
canhts1977@gmail.co

m
0396195388 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

134 Huỳnh Thị Điểm 31/05/1981
diemhuynhvx@gmail.c

om
0398457448 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

135 Mai Ngọc Toại 28/09/1977
maingoctoai@gmail.co

m
0982350700 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

136 Nguyễn Văn Ngữ 19/06/1962
ngunhuai62@gmail.co

m
0905340255 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

137 Phạm Ngọc Anh 02/02/1963
phamngocanh0202@g

mail.com
0935748177 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

138 Tôn Sỹ Dũng 01/01/1963 tonsydung@gmail.com 0913663793 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

139 Võ Khiêm Nhường 07/06/1981
vokhiemnhuong@gmai

l.com
0378794192 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

140 Lê Thị Nghĩa 07/08/1992
lenghiacsgl@gmail.co

m
0396647100 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn



141
Nguyễn Thị Ngọc 

Thanh
24/01/1993

ngocthanhcdsply.ktcn

@gmail.com
0334279746 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

142 Nguyễn Ngọc Trinh 25/05/1996
t.nguyenngoctrinh1996

@gmail.com
0355959210 Trường THCS Võ Xán Tây Sơn

Danh sách này gồm có 142 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

1 Phạm Ngọc Khoa 10/10/1983
khoagvcatchanh@yaho

o.com.vn
0858923347 Trường THCS Cát Chánh Phù Cát

2 Đặng Thị Hiển 13/01/1988
dangthihienkn2@gmai

l.com
0825561228 Trường THCS Cát Chánh Phù Cát

3 Nguyễn Đức Hoan 18/10/1978
nguyenduchoan1978@

gmail.com
0977565974 Trường THCS Cát Hải Phù Cát

4 Nguyễn Thị Hồng Quế 12/05/1980
quecathai80@gmail.co

m
0338712717 Trường THCS Cát Hải Phù Cát

5 Nguyễn Ngọc Thanh 02/05/1980
ngngocthanh80@yaho

o.com.vn
0935589556 Trường THCS Cát Hải Phù Cát

6 Trần Minh Vũ 13/12/1980
minhvugvh@gmail.co

m
0914139492 Trường THCS Cát Hanh Phù Cát

7
Nguyễn Thị Phúc 

Lành
18/12/1980 nghapc3@gmail.com 0972206595 Trường THCS Cát Hanh Phù Cát

8 Nguyễn Minh Đề 03/05/1977
denguyenminh123@g

mail.com
0916817260 Trường THCS Cát Hanh Phù Cát

9 Trần Đăng Hải 21/05/1980
tdanghai80@gmail.co

m
0839932600 Trường THCS Cát Hanh Phù Cát

10 Phan Xuân Hào 10/01/1979 haocatson@yahoo.com 0986407788 Trường THCS Cát Hanh Phù Cát

11 Huỳnh Ngọc Hóa 30/12/1963
ngochoahuynh63@gm

ail.com
0335445839 Trường THCS Cát Hanh Phù Cát

12
Nguyễn Thị Quế 

Hương
24/04/1979

huongpc79@gmail.co

m
0919160895 Trường THCS Cát Hanh Phù Cát

13 Nguyễn Thị Mỹ Ân 05/02/1983
myanthcscathiep83@g

mail.com
0854607259 Trường THCS Cát Hiệp Phù Cát

14
Trương Thụy Đức 

Hòa
15/11/1981

hoathcscathiep@yahoo

.com.vn
0837564007 Trường THCS Cát Hiệp Phù Cát

15 Phạm Sa Kin 20/01/1963
kingthcscathiep@gmai

l.com
0888215648 Trường THCS Cát Hiệp Phù Cát

16 Hồ Thị Anh Liên 26/06/1982
lienthcscathiep82@gm

ail.com
0389756485 Trường THCS Cát Hiệp Phù Cát

PHÙ CÁT - LỚP 4

GVCC hỗ trợ môn Vật lý: Phan Văn Hƣng - Trƣờng THCS Cát Tân

- Điện thoại: 0989399700 - Email: baphipha@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Hóa học: Lê Thị Thanh Hồng - Trƣờng THCS Đập Đá

- Điện thoại: 0935585709 - Email: lethanhhong1201@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Sinh học: Trần Thị Phƣớc - Trƣờng THCS Cát Trinh

- Điện thoại: 0946869367  - Email: phuoc101071@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



17
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
30/12/1980

hangthcscathiep@gmai

l.com
0979341072 Trường THCS Cát Hiệp Phù Cát

18 Đỗ Thị Kim Duyên 24/07/1982
duyenkimngoc@gmail.

com
0974440704 Trường THCS Cát Hưng Phù Cát

19 Trương Văn Toàn 12/06/1977
truongtoan1997@gmai

l.com
0385072863 Trường THCS Cát Hưng Phù Cát

20 Phạm Thị Lệ Điều 20/03/1990
phamthiledieu90@gma

il.com
0985447768 Trường THCS Cát Hưng Phù Cát

21 Võ Văn Lâm 25/05/1980
vovanlamck@yahoo.c

om.vn
0332284125 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

22 Nguyễn Thị Chín 16/11/1979
nguyenthichin79@yah

oo.com
0984641405 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

23 Khổng Thị Xuân Diệu 24/08/1981
khongxuandieu@yaho

o.com.vn
0333866584 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

24 Lương Thị Ngọc 28/05/1985
luongngocck@gmail.c

om
0326582005 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

25 Võ Thị Nhàn 15/01/1982
quangnhan2012@gmai

l.com
0365226227 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

26 Trần Minh Sen 05/03/1981
transensh3@gmail.co

m
0977020215 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

27 Lê Thị Ngọc Tuyền 02/02/1983
tuyen_thcsck@yahoo.c

om.vn
0988156021 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

28 Nguyễn Văn Đồng 24/11/1966
dongck789@gmail.co

m
0973294525 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

29 Ngô Tùng Đức 05/06/1979
duccatkhanh@gmail.c

om
0986250313 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

30 Đỗ Hồng Quang 07/12/1980
quangcatkhanh@gmail

.com
0963185446 Trường THCS Cát Khánh Phù Cát

31 Thái Thị Diệu 11/11/1984 thaidieu84@gmail.com 0357692422 Trường THCS Cát Lâm Phù Cát

32 Nguyễn Quang Trung 07/08/1967
quangtrungktpc@gmai

l.com
0984335043 Trường THCS Cát Lâm Phù Cát

33 Võ Thị Ảnh 18/03/1981
anh.thcscatlam@gmail

.com
0978862337 Trường THCS Cát Lâm Phù Cát

34 Ngô Minh Thư 08/08/1968
minhthu1968@yahoo.c

om.vn
0985979027 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

35 Đỗ Thị Kim Tiển 15/06/1981 tienthycm@gmail.com 0375488983 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

36
Nguyễn Thị Hồng 

Điệp
28/02/1970

diepcm70@yahoo.com

.vn
0983327126 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

37 Phạm Văn Hưng 10/04/1982
hungvanpham82@gma

il.com
0978295657 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

38 Võ Văn Long 29/12/1962 vovanlong@gmail.com 0967015845 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

39 Mai Thị Kiều My 05/05/1979
maithikieumy1979@g

mail.com
0919517416 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

40 Bùi Thị Nhị 02/01/1979
bui_nhi123@yahoo.co

m
0373236939 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

41 Lê Thị Phúc 15/02/1968
phuccatminh@gmail.c

om
0384742357 Trường THCS Cát Minh Phù Cát



42 Nguyễn Thị Siêm 27/06/1984
nguyenthisiem@gmail.

com
0392025598 Trường THCS Cát Minh Phù Cát

43
Nguyễn Thị Ngọc 

Loan
02/06/1982

nguyenthikhoiloan@g

mail.com
0347447775 Trường THCS Cát Nhơn Phù Cát

44 Nguyễn Thị Nhung 20/12/1981
nguyenthinhungnt@g

mail.com
0984527372 Trường THCS Cát Nhơn Phù Cát

45 Đỗ Thị Ánh Tuyết 18/11/1980
tuyetbaophat@gmail.c

om
0342091956 Trường THCS Cát Nhơn Phù Cát

46 Nguyễn Văn Hinh 20/10/1962
nguyenvanhinhcatnhon

@gmail.com
0379990177 Trường THCS Cát Nhơn Phù Cát

47 Trần Thị Tánh 24/03/1988
hoaxuongrongtrang198

8@gmail.com
0395052532 Trường THCS Cát Sơn Phù Cát

48 Châu Thị Kim Quyên 10/12/1980
chaukimquyen@gmail.

com
0977461702 Trường THCS Cát Sơn Phù Cát

49 Nguyễn Tường Thuật 23/06/1965 thuatcattai@gmail.com 0977593231 Trường THCS Cát Tài Phù Cát

50 Nguyễn Bá Khai 03/06/1966
nguyenbakhai66@gma

il.com
0932485493 Trường THCS Cát Tài Phù Cát

51 Lê Cảnh Bình 04/01/1967
lecanhbinh2010@gmai

l.com
0974167171 Trường THCS Cát Tài Phù Cát

52
Nguyễn Thị Lan 

Phương
28/04/1978

nguyenthilanphuong98

@gmail.com
0989240539 Trường THCS Cát Tài Phù Cát

53 Huỳnh Thị Minh Tâm 16/06/1982
huynhtam350@gmail.c

om
0395678166 Trường THCS Cát Tài Phù Cát

54
Nguyễn Thị huyền 

Bích
01/03/1968

huyenbich0608@gmail

.com
0396140608 Trường THCS Cát Tài Phù Cát

55 Đoàn Thị Ngọc Quí 20/02/1983 qui0283@gmail.com 0977077282 Trường THCS Cát Tân Phù Cát

56
Nguyễn Thị Ngọc 

Thanh
02/04/1970

thanhphucat@gmail.co

m
0914697147 Trường THCS Cát Tân Phù Cát

57 Kiều Thị Thu Thúy 25/05/1981
hungquynh11@gmail.c

om
0978620479 Trường THCS Cát Tân Phù Cát

58 MAI THỊ ĐÀO 04/01/1971
maidaophucat2009@g

mail.com
0967886237 Trường THCS Cát Tân Phù Cát

59 Đỗ Thị Kim Tiếp 15/02/1968
kimtiep1968@yahoo.c

om
0836905069 Trường THCS Cát Tân Phù Cát

60
Nguyễn Thị Ngọc 

Hiếu
14/05/1981

hieuthcscattan@gmail.

com
0392334548 Trường THCS Cát Tân Phù Cát

61 Phan Thị Thúy Hiền 07/01/1983
phathithuyhiennhq@g

mail.com
0379995668 Trường THCS Cát Tân Phù Cát

62
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
25/11/1983

phuongcthanh@gmail.

com
0339011949 Trường THCS Cát Tân Phù Cát

63 Đỗ Xin 10/11/1967
hoasen.xin@gmail.co

m
0386293079 Trường THCS Cát Tiến Phù Cát

64
Nguyễn Thị Hồng 

Diệp
06/07/1979

dieplun1979@gmail.co

m
0372761273 Trường THCS Cát Tiến Phù Cát

65 Thái Thị Linh 07/07/1980 linh0579@gmail.com 0778492385 Trường THCS Cát Tiến Phù Cát

66 Nguyễn Thị Thuận 14/08/1988
nguyn.thun2@gmail.co

m
0983548310 Trường THCS Cát Tiến Phù Cát



67 Trần Thị Tình 24/05/1982
tranthitinhxp@gmail.c

om
0973682122 Trường THCS Cát Tiến Phù Cát

68 Văn Thị Thịnh 20/10/1980
thinhvan80ctpc@gmail

.com
0981744359 Trường THCS Cát Tiến Phù Cát

69 Lê Thị Xuân Phụng 08/07/1981
phungthcscattien@gm

ail.com
0987045906 Trường THCS Cát Tiến Phù Cát

70 Nguyễn Thị Cẩm 16/04/1980
nguyenthicam1604@g

mail.com
0972157337 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

71 Trần Khởi 02/04/1962
trankhoicattuong@yah

oo.com.vn
0983850811 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

72 Nguyễn Thị Bích Lợi 28/05/1981 bichloi81@gmail.com 0914113571 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

73 Lê Văn Lợi 08/11/1977
loi77nguyet81@gmail.

com
0353584715 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

74 Nguyễn Thị Hải 01/09/1970
nguyenthihai020915@

gmail.com
0944781039 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

75 Đặng Thanh Tâm 18/10/1977
tamcattuong@yahoo.c

om.vn
0919098634 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

76 Trần Ái Diệu Trang 18/04/1981
aitrang1981@gmail.co

m
0332235085 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

77
Huỳnh Thị Hồng 

Được
10/04/1983

duochuynh213@gmail.

com
0987724377 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

78 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10/05/1980
hanhnguyen10051980

@gmail.com
0971464246 Trường THCS Cát Tường Phù Cát

79 Dương Thuận 19/12/1964
thuancatthanh@gmail.

com
0977104873 Trường THCS Cát Thành Phù Cát

80 Dương Bình 12/10/1963
duongbinhcatthanh@y

ahoo.com.vn
0983418944 Trường THCS Cát Thành Phù Cát

81 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 26/11/1983
nguyenmylect@yahoo.

com.vn
0335127859 Trường THCS Cát Thành Phù Cát

82 Lê Thị Chu Loan 03/02/1982
lethichuloanthcscattha

nh@gmail.com
0987267614 Trường THCS Cát Thành Phù Cát

83 Nguyễn Thị Sen 16/01/1979
nguyensengv@gmail.c

om
0378791231 Trường THCS Cát Thắng Phù Cát

84
Nguyễn Thị Kim 

Tuyến
25/09/1981

kimtuyen250981@gma

il.com
0947100180 Trường THCS Cát Thắng Phù Cát

85 Tô Thanh Việt 20/09/1984
tothanhviet1984@gma

il.com
0942648108 Trường THCS Cát Thắng Phù Cát

86 Phạm Thị Thùy Sương 08/08/1991
thusuongphucat@gmai

l.com
0343950233 Trường THCS Cát Trinh Phù Cát

87 Thái Thị Lệ Hằng 07/02/1989
thaithilehang89@gmai

l.com
0964497299 Trường THCS Cát Trinh Phù Cát

88 Nguyễn Thị Hiệp 22/08/1979
nguyenthihiepcatnhon

@gmail.com
0708171856 Trường THCS Cát Trinh Phù Cát

89
Nguyễn Trần Đỗ 

Quyên
21/02/1980

nguyentrandoquyen@

moet.edu.vn
0964106108 Trường THCS Cát Trinh Phù Cát

90
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
22/12/1983

thanhthaocattrinh83@

gmail.com
0983752825 Trường THCS Cát Trinh Phù Cát

91
Trần Thị Phương 

Ngọc
12/09/1984

phuongngoc120984@g

mail.com
0399805506 Trường THCS Cát Trinh Phù Cát



92 Phan Thị Minh Dung 11/02/1973
minhdungngomay@gm

ail.com
0988835227 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

93 Bùi Thị Trang 10/07/1983
trangsinhhoa@gmail.c

om
0366116735 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

94 Lê Minh Hà 04/02/1980
minhhaphucat@gmail.

com
0398458545 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

95 Nguyễn Thị Cẩm Hiệp 16/09/1978
camhiep78@gmail.co

m
0364892872 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

96 Nguyễn Thị Hiếu 26/11/1969
nth.ngomay@gmail.co

m
0989154874 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

97 Nguyễn Thị Hoa 27/11/1979
thihoa1979@gmail.co

m
0985624426 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

98
Phạm Thị Diễm 

Huyền
01/05/1980

diemhuyen28@gmail.c

om
0945257768 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

99 Phan Thị Thúy Kiều 04/07/1979
kieu79thcsnm@gmail.

com
0333010921 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

100 Nguyễn Thị Minh Lộc 02/12/1982 ntminhloc@gmail.com 0377657479 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

101 Thái Thị Thanh Thúy 26/05/1983
thanhthuy.bn.org@gm

ail.com
0967740747 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

102 Lê Văn Đông 01/01/1964
levandongpc@gmail.c

om
0397612056 Trường THCS Ngô Mây Phù Cát

Danh sách này gồm có 102 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

1 Hồ Tiến Dũng 20/09/1967
tiendung_1967@yahoo

.com
0395441393 THCS Ân Hảo Đông Hoài Ân

2 Trần Thị Xuân Thu 20/02/1979
tranthixuanthu01@gm

ail.com
0858078444 THCS Ân Hảo Đông Hoài Ân

3 Cao Thị Thu Quế 24/01/1990
tuoithovotu2006@gma

il.com
0931973873 THCS Ân Hảo Đông Hoài Ân

4 Đinh Thị Thùy Dung 15/08/1979
dinhthuydung81979@

gmail.com
0369413680 THCS Ân Hảo Tây Hoài Ân

5 Bùi Xuân Hoàng 20/01/1979
buihongkong@yahoo.c

om.vn
0945456970 THCS Ân Hảo Tây Hoài Ân

6
Nguyễn Thị Thanh 

Toàn
15/04/1981

nguyenthithanhtoanat

@gmail.com
0355376435 THCS Ân Thạnh Hoài Ân

7 Hoàng Thị Bích Hạnh 14/06/1979
bichhanh14061979@g

mail.com
0985146520 THCS Ân Thạnh Hoài Ân

8 Thái Thị Thanh Hồng 04/12/1967
khuehong67@gmail.co

m
0984240286 THCS Ân Thạnh Hoài Ân

9 Đinh Văn Bình 01/05/1979
dinhbinhptdtnt@gmail.

com
0394777452

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân
Hoài Ân

10 Hồ Trọng Quy 06/06/1980
quyhoaian2014@gmail

.com
0336006847

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân
Hoài Ân

11
Trần Thị Thanh 

Tuyền
26/11/1968

thanhtuyen_26111968

@yahoo.com.vn
0355458127

Trường PTDTNT huyện 

Hoài Ân
Hoài Ân

12 Nguyễn Văn Cường 30/05/1965
cuong_an_duc@yahoo

.com.vn
0919466740 Trường THCS Ân Đức Hoài Ân

13 Phạm Lý 01/07/1980 anduc490@gmail.com 0978039490 Trường THCS Ân Đức Hoài Ân

14 Đặng Thị Thu Thủy 01/12/1981 bonbu81@gmail.com 0387010369 Trường THCS Ân Đức Hoài Ân

15 Lê Thị Thu Loan 05/04/1982 lelothi@yahoo.com.vn 0964018457 Trường THCS Ân Đức Hoài Ân

PHÙ MỸ, HOÀI ÂN - LỚP 5

GVCC hỗ trợ môn Vật lý: Lê Văn Hảo - Trƣờng THCS thị trấn Phù Mỹ

- Điện thoại: 0972394099 - Email: lehaothcsttpm@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Hóa học: Đặng Thị Oanh - Trƣờng THCS Mỹ Tài

- Điện thoại: 0367945385 - Email: dangoanhmt@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Sinh học: Nguyễn Xuân Lợi - Trƣờng THCS Mỹ Tài

- Điện thoại: 0982662617 - Email: loidungdanh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



16 Hoàng Thị Ánh Thuận 06/07/1978
thuanhta1978@gmail.c

om
0905364736 Trường THCS Ân Đức Hoài Ân

17 Huỳnh Thị Thúy Hằng 29/12/1979
thuyhanganduc@gmail

.com
0399498879 Trường THCS Ân Đức Hoài Ân

18 Trần Đình Công 14/01/1979 congthcs@gmail.com 0986833947 Trường THCS Ân Hữu Hoài Ân

19 Võ Thị Ngọc Quyên 10/01/1981
maudonha81@gmail.c

om
0979654792 Trường THCS Ân Hữu Hoài Ân

20 Bùi Long Thuần 22/02/1971
thuanvg@yahoo.com.v

n
0911615476 Trường THCS Ân Mỹ Hoài Ân

21
Nguyễn Thị Thanh 

Toại
07/01/1994

thanhtoai7194@gmail.

com
0988511785 Trường THCS Ân Mỹ Hoài Ân

22 Vương Thị Mỹ Ly 23/01/1994
vuongmyly1994@gma

il.com
0964411465 Trường THCS Ân Mỹ Hoài Ân

23 Trần Ngọc Hoãng 22/10/1979
trhoang_ha@yahoo.co

m.vn
0977807904 Trường THCS Ân Nghĩa Hoài Ân

24 Trần Thị Kim Chung 07/10/1978 chungt325@gmail.com 0987026440 Trường THCS Ân Nghĩa Hoài Ân

25 Nguyễn Đình Tuấn 20/04/1981
nguyentuan313189@g

mail.com
0348313289 Trường THCS Ân Nghĩa Hoài Ân

26 Nguyễn Phi Thoàn 12/12/1978
phithoan_78@yahoo.c

om.vn
0976525270 Trường THCS Ân Nghĩa Hoài Ân

27 Nguyễn Thị Tố Trinh 20/04/1978
totrinhthcsannghia@g

mail.com
0364123882 Trường THCS Ân Nghĩa Hoài Ân

28 Đặng Xuân Cảnh 02/02/1971
xuandang68@gmail.co

m
0987787606 Trường THCS Ân Nghĩa Hoài Ân

29 Nguyễn Xuân Thịnh 02/09/1980
xuanthinh128280@gm

ail.com
0332664185 Trường THCS Ân Nghĩa Hoài Ân

30 Võ Thị Kim Anh 27/11/1977
kimanhvo.271177@gm

ail.com
0359789729 Trường THCS Ân Tín Hoài Ân

31 Lê Thị Diễm Hằng 27/11/1994
diemhang0977138103

@gmail.com
0977138103 Trường THCS Ân Tín Hoài Ân

32 Nguyễn Thị Ái Linh 19/08/1979
ailinh2020@gmail.co

m
0384936263

Trường THCS Ân Tường 

Đông
Hoài Ân

33 Võ Thị Mỹ 07/06/1979
myantuongdong@gmai

l.com
0834623997

Trường THCS Ân Tường 

Đông
Hoài Ân

34 Trần Thị Bích Lập 18/11/1979 bichlapatt@gmail.com 0386780535
Trường THCS Ân Tường 

Tây
Hoài Ân

35 Phan Thị Kim Thủy 01/03/1969
kimthuyatt@gmail.co

m
0982149275

Trường THCS Ân Tường 

Tây
Hoài Ân

36 Hoàng Thị Bích Nga 10/12/1974 ngathcsatt@gmail.com 0984084534
Trường THCS Ân Tường 

Tây
Hoài Ân

37 Võ Thị Tuấn Anh 26/10/1985 buihapbc@gmail.com 0917533698
Trường THCS Ân Tường 

Tây
Hoài Ân

38 Bùi Thị Hồng Thanh 19/09/1978
thanhducthanh72@yah

oo.com
0853427369 Trường THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân

39 Trần Thị Hằng 03/04/1979
tranngocainu369@gma

il.com
0963487369 Trường THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân

40
Lưu Thanh Minh 

Thuyết
06/01/1969

luuthanhminhthuyet@

gmail.com
0972402240 Trường THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân



41 Nguyễn Thị Phượng 10/05/1983
phuongnguyenbui123

@gmail.com
0848563369 Trường THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân

42 Phạm Minh Phương 05/05/1965
phamminhphuong65@

gmail.com
0364782955 Trường THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân

43 Nguyễn Văn Rốt 20/05/1977
rot.thcstbh@yahoo.co

m.vn
0914033277 Trường THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân

44 Trần Thị Thúy Nga 20/01/1971
thuynga.71tbh@gmail.

com
0817848626 Trường THCS Tăng Bạt Hổ Hoài Ân

45 Đinh Chương Trình 20/06/1981
chuongtrinh.dinh@gm

ail.com
0984969292 Trường THCS Bình Dương Phù Mỹ

46 Lâm Thị Hạnh 04/11/1970
hanhlam352@gmail.co

m
0366652548 Trường THCS Bình Dương Phù Mỹ

47 Huỳnh Trọng Chút 08/06/1965
huynhtrongchut@gmai

l.com
0987371790 Trường THCS Bình Dương Phù Mỹ

48 Trần Nguyên Danh 02/01/1989
nguyendanhmc@gmail

.com
0969077007 Trường THCS Bình Dương Phù Mỹ

49 Nguyễn Xuân Phú 20/08/1979
nguyenxuanphuthcsttb

d@gmail.com
0972066978 Trường THCS Bình Dương Phù Mỹ

50 Đặng Thành Phân 21/12/1979
thanhphangv@gmail.c

om
0935852664 Trường THCS Bình Dương Phù Mỹ

51 Trần Thị Thanh 22/07/1980
tranthanh2207@gmail.

com
0977362268 Trường THCS Bình Dương Phù Mỹ

52    Lê Thị Hồng Ân 30/08/1983 bobiotan@gmail.com 0974520457 Trường THCS Mỹ An Phù Mỹ

53 Nguyễn Đức Tuấn 03/08/1979
ductuanmyan@gmail.c

om
0888337710 Trường THCS Mỹ An Phù Mỹ

54 Đặng Thị Ngọc Hoàng 03/06/1988
hoangsplk31@gmail.c

om
0393052899 Trường THCS Mỹ An Phù Mỹ

55 Trương Đình Quốc 20/12/1980 quocpin80@gmail.com 0986694206 Trường THCS Mỹ An Phù Mỹ

56 Nguyễn Tiến Đoàn 10/12/1980
tiendoanbeo@gmail.co

m
0915166547 Trường THCS Mỹ An Phù Mỹ

57
Nguyễn Thị Minh 

Thương
01/04/1989

trongthuong2011@gm

ail.com
0905982749 Trường THCS Mỹ An Phù Mỹ

58
Nguyễn Thị Hồng 

Thân
24/05/1982

hongthan1981@gmail.

com
0983412436 Trường THCS Mỹ Cát Phù Mỹ

59 Phạm Văn Luận 10/02/1964
luanthcs2019@gmail.c

om
0396033770 Trường THCS Mỹ Cát Phù Mỹ

60 Nguyễn Văn Thạch 06/09/1977
thacham77@gmail.co

m
0942112067 Trường THCS Mỹ Cát Phù Mỹ

61 Lương Quốc Việt 25/11/1982
ducvinhpm@gmail.co

m
0985263408 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

62 Phan Văn Tường 19/03/1985
tuongthcsmychanh@g

mail.com
0988116712 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

63 Võ Xuân Việt 20/08/1983
vietkietduc@gmail.co

m
0974499061 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

64 Võ Trọng Di 16/12/1980
dibienthcsmychanh@g

mail.com
0989274099 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

65 Đỗ Thị Thăm 26/12/1967
dothitham26121967@

gmail.com
0326019835 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ



66 Nguyễn Thị Hường 10/12/1984
huongthcsmychanh@g

mail.com
0369218566 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

67 Hùynh Ngọc Lê 02/07/1980
huynhngoclemychanh

@gmail.com
0989272279 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

68 Lê Đình Dũng 12/12/1985 led8512@gmail.com 0944248402 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

69 Trần Quốc Thiên 03/04/1978
tranquocthien78@gma

il.com
0397201880 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

70 Nguyễn Vĩnh Thuận 12/02/1984
nguyenvinhthuanmc@

gmail.com
0979178318 Trường THCS Mỹ Chánh Phù Mỹ

71 Nguyễn Thanh Cường 21/02/1978
cuongkim2011@gmail

.com
0369344226 Trường THCS Mỹ Châu Phù Mỹ

72 Nguyễn Ngọc Thủ 28/02/1978
thuc2mchau@gmail.co

m
0974449123 Trường THCS Mỹ Châu Phù Mỹ

73 Võ Văn Nghĩa 08/09/1968
vovannghiathcsmycha

u@gmail.com
0974449123 Trường THCS Mỹ Châu Phù Mỹ

74 Phạm Bá Linh 03/03/1982
linhliennin@gmail.co

m
0973982063 Trường THCS Mỹ Đức Phù Mỹ

75 Hồ Thanh Nha 03/11/1978
thanhnhah78@gmail.c

om
0982974471 Trường THCS Mỹ Đức Phù Mỹ

76 Đỗ Thị Kim Liên 13/04/1983
lienmyduc1983@gmail

.com
0386519730 Trường THCS Mỹ Đức Phù Mỹ

77 Trần Ngọc Vũ 20/09/1977
nhatngocvu76@gmail.

com
0983752729 Trường THCS Mỹ Đức Phù Mỹ

78 Lê Tuấn Phụng 20/11/1980
tuanphungmt@gmail.c

om
0982786329 Trường THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ

79
Dương Thị Thuỳ 

Duyên
02/04/1981

duongthithuyduong198

1@gmail.com
0853965799 Trường THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ

80 Lê Thị Quý 22/04/1983
lequymh1983@gmail.c

om
0839818520 Trường THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ

81 Nguyễn Thị Thanh 21/10/1981
thanhthcsmh@gmail.c

om
0915378749 Trường THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ

82 Tô Văn Lợi 10/02/1965
tovanloi65@gmail.co

m
0888919026 Trường THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ

83 Phạm Thị Hồng Thuý 13/07/1968
phamhongthuy09@gm

ail.com
0914724199 Trường THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ

84 Nguyễn Thị Thông 13/06/1968
nguyenthithong1968@

gmail.com
0854647634 Trường THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ

85 Lê Thị Hồng Nhung 08/11/1991
hongnhung91mh@gma

il.com
0968903912 Trường THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ

86 Lê Thị Bình 13/09/1976
lethibinh21976@gmail

.com
0962280779 Trường THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ

87 Phan Thị Khanh 25/01/1981
phanthikhanh1981@g

mail.com
0984527718 Trường THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ

88 Châu Văn Thảo 10/02/1979
chauthaophumy@gmai

l.com
0392418690 Trường THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ

89 Nguyễn Văn Dạng 03/03/1970
dangthcsmyloc@gmail

.com
0984937177 Trường THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ

90 Đỗ Đức 13/05/1962
duc.thcs.myloc@gmail

.com
0916807045 Trường THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ



91 Huỳnh Ngọc Dự 08/09/1978
huynhngocdu78@gmai

l.com
0836904475 Trường THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ

92 Phạm Thị Thu Nhung 25/05/1978
thunhungpham@gmail

.com
0944706039 Trường THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ

93
Trần Thị Thanh 

Tuyền
20/12/1981

tranthithanhtuyen1981

@gmail.com
0914805305 Trường THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ

94 Đặng Đình Nhu 16/04/1978
dinhnhu1978@gmail.c

om
0988147280 Trường THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ

95 Trần Thị Thanh Tâm 25/08/1986
thanhtam2508m@gmai

l.com
0982236763 Trường THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ

96 Tô Thị Phương Thúy 06/07/1983 tothuy354@gmail.com 0979698809 Trường THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ

97
Nguyễn Thị Oanh 

Kiều
19/02/1984

oanhkieugv@gmail.co

m
0819391746 Trường THCS Mỹ Phong Phù Mỹ

98 Nguyễn Thành Tiên 16/05/1979
qhuonggiangab@gmail

.com
0988461248 Trường THCS Mỹ Phong Phù Mỹ

99 Huỳnh Thế Mân 25/08/1979
manmyphong@gmail.c

om
0905815937 Trường THCS Mỹ Phong Phù Mỹ

100 Phan Thị Anh Thư 01/01/1981
anhthu19812012@gma

il.com
0943763508 Trường THCS Mỹ Phong Phù Mỹ

101 Lê Thị Bảy 16/08/1983
lethibaymyphong@gm

ail.com
0384534149 Trường THCS Mỹ Phong Phù Mỹ

102 Cao Thị Thoại 16/11/1979
caothoaimq@gmail.co

m
0919111926 Trường THCS Mỹ Quang Phù Mỹ

103 Phan Thị Tiệm 09/01/1969
phanthitiem@gmail.co

m
0348371397 Trường THCS Mỹ Quang Phù Mỹ

104 Phạm Thị Thông 27/09/1979
thongphammq@gmail.

com
0985674665 Trường THCS Mỹ Quang Phù Mỹ

105 Nguyễn Hữu Nghị 15/08/1969
nghinguyenhuu088@g

mail.com
0382737635 Trường THCS Mỹ Tài Phù Mỹ

106 Phạm Kim Vĩ 28/10/1985 vimyhiep@gmail.com 0398034612 Trường THCS Mỹ Tài Phù Mỹ

107 Phùng Thị Diễm Hạnh 26/04/1982
hanhsinh503@gmail.c

om
0328896127 Trường THCS Mỹ Thành Phù Mỹ

108 Trương Thị Mỹ Lệ 15/09/1982
mylethcsmythanh@gm

ail.com
0914887221 Trường THCS Mỹ Thành Phù Mỹ

109 Nguyễn Duy Thanh 01/04/1983
duythanh0104@gmail.

com
0978364477 Trường THCS Mỹ Thành Phù Mỹ

110
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
04/05/1989 kngoctc@gmail.com 0944984951 Trường THCS Mỹ Thành Phù Mỹ

111 Lê Thanh Tuấn 28/06/1978
lethanhtuanvs@gmail.

com
0398299844 Trường THCS Mỹ Thành Phù Mỹ

112 Nguyễn Nam Trân 01/01/1970
namtran555@gmail.co

m
0915447389 Trường THCS Mỹ Thành Phù Mỹ

113
Nguyễn Thị Cẩm 

Thúy
15/10/1979

nguyenthicamthuy907

@gmail.com
0968000964 Trường THCS Mỹ Thành Phù Mỹ

114
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
19/10/1989

dungkim191089@gma

il.com
0328117091 Trường THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ

115 Lê Thị Thường 02/08/1988
huongduongmt1988@

gmail.com
0393783410 Trường THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ



116 Nguyễn Văn Mộng 20/03/1980
mongmythang@gmail.

com
0989559679 Trường THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ

117 Nguyễn Văn Chương 26/07/1979
nguyenvanchuongmtp

m@gmail.com
0345559849 Trường THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ

118 Nguyễn Văn Chút 20/07/1969
nguyenvanchut8@gma

il.com
0387230384 Trường THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ

119 Đào Văn Ngọc 02/04/1987
quangngoc87thcsmt@

gmail.com
0389834844 Trường THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ

120 Đặng Quang Trung 26/06/1980
quangtrungthcsmt@gm

ail.com
0905607776 Trường THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ

121 Nguyễn Thị Thu 20/02/1988
thugvhoabd@gmail.co

m
0989241521 Trường THCS Mỹ Thắng Phù Mỹ

122 Huỳnh Thị Kim Loan 20/01/1968
htkl201@yahoo.com.v

n
0393053757 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

123 Huỳnh Thị Nga 20/10/1989
huynhthinga999@yaho

o.com.vn
0396239593 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

124 Võ Cao Anh Khoa 25/06/1985 mtkhoa85@gmail.com 0972592171 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

125 Đồng Thị Thanh Mỹ 12/12/1967
mythcsmytho@gmail.c

om
0353345085 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

126 Ngô Tin 12/10/1967
ngotinthcsmytho@gma

il.com
0983391721 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

127 Phạm Thị Cúc 21/06/1981
phamcuc1981@yahoo.

com.vn
0793531431 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

128 Nguyễn Quang Tuyến 04/01/1965
quangtuyenmytho@ya

hoo.com.vn
0909171753 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

129 Ngô Thị Kim Thoa 13/12/1977 thoango77@gmail.com 0983446233 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

130
Đào Thị Hồng 

Thương
25/08/1990

thuongmt1990@gmail.

com
0386508791 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

131 Nguyễn Văn Tín 22/04/1979
trungtinmtpm@gmail.c

om
0986191759 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

132
Đặng Mậu Quốc 

Vương
20/10/1982

vuongthcsmt@gmail.c

om
0976421659 Trường THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ

133 Nguyễn Đình Khiếm 01/02/1964
dinhkhiem1964@gmai

l.com
0984914133 Trường THCS Mỹ Trinh Phù Mỹ

134 Phạm Thị Hồng Yến 13/07/1968
phamthihongyen1968

@gmail.com
0836901256 Trường THCS Mỹ Trinh Phù Mỹ

135 Nguyễn Thị Thân 13/03/1981
thannguyen.sh@gmail.

com
0355243861 Trường THCS Mỹ Trinh Phù Mỹ

136 Nguyễn Kim Ảnh 26/07/1963
anh.lyhoasinh@gmail.

com
0905844850

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

137 Nguyễn Anh Tuấn 11/11/1985
anhtuan11852002@gm

ail.com
0905208351

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

138 Võ Thị Hiển 13/08/1969
hienpm2010@gmail.co

m
0762766344

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

139 Phạm Thị Kim Hương 29/12/1970
huong.lyhoasinhcongn

ghe@gmail.com
0919903225

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

140 Nguyễn Thị Lệ Thu 16/05/1981
lethugiaovien@gmail.c

om
0981924579

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ



141 Nguyễn Thị Sang 30/10/1980
sanglyhoasinhcongngh

e@gmail.com
0912081012

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

142 Vũ Thị Kim Nhung 01/09/1979
vukimnhung2015@gm

ail.com
0981481550

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

143 Võ Thị Hồng Hạnh 10/04/1984
vothihonghanh104198

4@gmail.com
0845280540

Trường THCS thị trấn Phù 

Mỹ
Phù Mỹ

Danh sách này gồm có 143 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

1 Phạm Thị Minh Hiền 08/10/1979
hiensinhptdtntanlao@g

mail.com
0914222135

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
SỞ GDĐT

2 Nguyễn Đức Sơn 18/03/1979
sonlyptdtntanlao@gma

il.com
0916371730

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
SỞ GDĐT

3 Trần Thị Cúc 20/08/1978
cucptdtntanlao@gmail.

com
0969734546

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
SỞ GDĐT

4 Tạ Giáp 08/08/1966
giapptdtntanlao@gmai

l.com
0974449825

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
SỞ GDĐT

5 Lê Văn Trình 20/09/1978 vantrinhth@gmail.com 0977813546 Trường PTDT BT An Lão An Lão

6 Đinh Thị Thắm 20/12/1979
tham20122008@gmail

.com
0966358112 Trường PTDT BT An Lão An Lão

7 Thân Trọng Quỳnh 26/12/1981
quynddinhni@gmail.c

om
0386276689 Trường PTDT BT An Lão An Lão

8 Nguyễn Thị Loan 08/12/1989 thuythut4@gmail.com 0968780577 Trường PTDT BT An Lão An Lão

9 Đỗ Thị Lách 28/01/1993
dothilach2018@gmail.

com
0353186746 Trường PTDT BT An Lão An Lão

10 Phạm Thị Thu Hà 28/02/1982
thuhadr1982@gmail.c

om
0988121005

Trường PTDT BT Đinh 

Ruối
An Lão

11 Phạm Thị Thắm 10/03/1992
thamphucat@gmail.co

m
0979076243

Trường PTDT BT Đinh 

Ruối
An Lão

12 Phạm Thị Tuyền 10/10/1980
tuyendinhruoial@gmai

l.com
0386876275

Trường PTDT BT Đinh 

Ruối
An Lão

13 Nguyễn Thị Tuyết 08/08/1983
khanhkhangkhtn2015

@gmail.com
0889751579 Trường THCS An Hòa An Lão

14 Ngô Thị Phương Uyên 11/10/1982
quynhhan10@gmail.co

m
0977078972 Trường THCS An Hòa An Lão

15
Nguyễn Thị Minh 

Hiền
27/10/1981

minhhien271080@gma

il.com
0971048399 Trường THCS An Hòa An Lão

16 Nguyễn Văn Hòa 20/04/1975
vanhoa846@gmail.co

m
0979459093 Trường THCS An Hòa An Lão

17 Nguyễn Thị Yến Linh 06/10/1978
yenlinhthcsanhoa@gm

ail.com
0974023399 Trường THCS An Hòa An Lão

HOÀI NHƠN, AN LÃO - LỚP 6

GVCC hỗ trợ môn Vật lý: Đỗ Đức Thại - Trƣờng THCS Hoài Châu Bắc

- Điện thoại: 0986387651 - Email: ducthai1980@gmail.com

GVCC hỗ trợ môn Hóa học: Nguyễn Ngọc Tất - Trƣờng THCS Hoài Châu

- Điện thoại: 0986803726 - Email: tatnguyenngoc@ymail.com

GVCC hỗ trợ môn Sinh học: Đào Thị Nhƣ Vinh - Trƣờng THCS Bồng Sơn

- Điện thoại: 0982013034 - Email: daonhuvinh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



18 Nguyễn Đình Long 02/07/1983
nguyendinhlong1983

@gmail.com
0963609207 Trường THCS An Hòa An Lão

19 Võ Thị Thảo 28/10/1977
vothithao313@gmail.c

om
0358085313 Trường THCS An Tân An Lão

20 Đặng Duy Khiêm 06/04/1982
dangduykhiem.antan@

gmail.com
0982013779 Trường THCS An Tân An Lão

21 Nguyễn Thị Mỹ 21/02/1983
nguyen.my42@gmail.c

om
0377600004 Trường THCS An Tân An Lão

22 Văn Quốc Nguyên 20/10/1978
vqnguyen.al@gmail.co

m
0979252466 Trường THCS An Tân An Lão

23
Nguyễn Thị Thúy 

Oanh
11/09/1980

thanhoanhn@yahoo.co

m
0858492753

Trường TH&THCS Hoài 

Phú
Hoài Nhơn

24 Nguyễn Thị Hải 10/08/1975
nguyenthihaihai75@g

mail.com
0382245355

Trường TH&THCS Hoài 

Phú
Hoài Nhơn

25 Nguyễn Thanh Hùng 10/02/1979
nguyenthanhhung_197

9@yahoo.com.vn
0918392926

Trường TH&THCS Hoài 

Phú
Hoài Nhơn

26 Nguyễn Xuân Thanh 29/11/1979
thanhoanhthientu@gm

ail.com
0905993489

Trường TH&THCS Hoài 

Phú
Hoài Nhơn

27 Trần Thị Thuật 15/08/1978
tranthithuatgv@gmail.

com
0357851711

Trường TH&THCS Hoài 

Phú
Hoài Nhơn

28 Trương Việt Dũng 12/01/1975
tvdungyly2016@gmail

.com
0976525254 Trường THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn

29 Nguyễn Đoàn Thu Hà 12/03/1982
binhhavitinh@gmail.c

om
0919168089 Trường THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn

30 Hồ Chí Khải 17/05/1965 chikhaibs@gmail.com 0914159587 Trường THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn

31 Nguyễn Lê Nguyên 01/02/1983
nguyenlybs83@gmail.

com
0976289598 Trường THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn

32
Nguyễn Thị Thúy 

Tiền
08/01/1997

thuytiennguyen989@g

mail.com
0983955197 Trường THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn

33 Đặng Ngọc Diễm 22/12/1996
diemdang728@gmail.c

om
0332949638 Trường THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn

34 Ngô Hoàng Nhật Hạ 23/08/1989
nhatha23889@gmail.c

om
0854986764 Trường THCS Bồng Sơn Hoài Nhơn

35 Lê Thành Mẫn 29/05/1982
manlegv@yahoo.com.

vn
0836906026 Trường THCS Đào Duy Từ Hoài Nhơn

36 Lê Thị Thu Thảo 22/04/1979
thuthaole2204@yahoo.

com
0986958142 Trường THCS Đào Duy Từ Hoài Nhơn

37 Võ Thi Ngọc Thương 20/09/1981
ngocthuong123@gmail

.com
0985063499 Trường THCS Đào Duy Từ Hoài Nhơn

38 Lê Thị Thủy 16/06/1976
thaivanhanh209@yaho

o.com
0905996068 Trường THCS Đào Duy Từ Hoài Nhơn

39 Nguyễn Thị Bích Điệp 30/06/1976
bichdiepddt@gmail.co

m
0385989926 Trường THCS Đào Duy Từ Hoài Nhơn

40 Lê Thị Trung 12/10/1981
gvlethitrung@gmail.co

m
0762718568 Trường THCS Đào Duy Từ Hoài Nhơn

41 Lê Chí Long 02/01/1978
chilong2010@gmail.co

m
0932576195 Trường THCS Hoài Châu Hoài Nhơn

42 Trịnh Thị Ngọc Anh 06/09/1969
trinhngocanh060969@

gmail.com

0918945491- 

0352954758
Trường THCS Hoài Châu Hoài Nhơn

43 Đinh Xuân Tấn 12/06/1962
xuantan62@yahoo.co

m.vn
0973253263 Trường THCS Hoài Châu Hoài Nhơn



44 Nguyễn Thị Thu Thúy 04/10/1966 ththuy65@gmail.com 0848332248 Trường THCS Hoài Châu Hoài Nhơn

45 Nguyễn Công Đạt 18/05/1966 congdat@gmail.com 0917928633 Trường THCS Hoài Châu Hoài Nhơn

46 Nguyễn Tiến Lành 25/08/1981
nguyenlanhhc1981@g

mail.com
0983543304 Trường THCS Hoài Châu Hoài Nhơn

47 Trần Thị Kim Hồng 30/08/1985
hongtran.myloc@gmai

l.com
0987278008 Trường THCS Hoài Châu Hoài Nhơn

48 Trần Hoàng Vũ 29/03/1971
tranhoangvuhcb@gmai

l.com
0399226762

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc
Hoài Nhơn

49 Nguyễn Đình 20/06/1963
nguyendinh206@gmail

.com
0386485194

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc
Hoài Nhơn

50 Trịnh Thị Tín 10/05/1971
tinhoaichaubac@gmail

.com
0773409089

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc
Hoài Nhơn

51
Nguyễn Thị Thu 

Thương
20/12/1979

thuonghcb@yahoo.co

m.vn
0934850035

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc
Hoài Nhơn

52 Nguyễn Đức Tính 23/02/1981
ductinhhcb1981@gmai

l.com
0387878767

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc
Hoài Nhơn

53 Huỳnh Xuân Ẩn 15/11/1978
huynhan.15111978@g

mail.com
0983092225 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

54 Nguyễn Kim Ánh 01/01/1971
gvnguyenanh@gmail.c

om
0984467610 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

55 Thạch Sam Bô 15/05/1986
sambothachhd@gmail.

com
0967781028 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

56 Nguyễn Thị Kim Giao 26/11/1993
kimgiaosply91@gmail.

com
0345623034 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

57
Nguyễn Thị Thái 

Hằng
02/06/1970

thaihanghd0206@gmai

l.com
0378789805 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

58 Đỗ Thị Trà Lam 20/10/1979 gvtralam@gmail.com 0977124466 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

59 Hồ Thị Sương 02/03/1979 suonggvs@gmail.com 0987026259 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

60 Võ Thị Hồng Thư 30/08/1983
hongthubs1111@gmail

.com
0352828607 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

61 Phan Thị Xuân Dàn 15/10/1989
dieudanht89@gmail.co

m
0969426151 Trường THCS Hoài Hải Hoài Nhơn

62 Phạm Thị Lan 19/10/1984
phamthilan.tq@gmail.

com
0983977419 Trường THCS Hoài Hải Hoài Nhơn

63 Bùi Văn Phong 24/12/1998
phongbui374@gmail.c

om
0866485597 Trường THCS Hoài Hải Hoài Nhơn

64 Lê Thị Thảo Viên 04/02/1995
lethithaovien@gmail.c

om
0962653097 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

65 Lâm Thị Hiện 08/01/1995
lamhien811995@gmai

l.com
0366419531 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

66 Trần Thị Hương 10/10/1982
tranthihuonghh@yaho

o.com.vn
0987410622 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

67 Đinh Văn Lý 15/08/1968
dinhvanly1968@gmail

.com
0978042300 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

68 Nguyễn Thị Kim Tài 17/11/1981 chin82hh@gmail.com 0388301167 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

69 Lê Thị Thu Hiền 19/04/1994
thuhienle9x@gmail.co

m
0377943856 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn



70 Nguyễn Thị Bảy 08/01/1968
nguyenthibay968@gm

ail.com
0976880169 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

71 Trần Thị Bích Vi 05/02/1994
tranthibichvi94@gmail

.com
0986997649 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

72 Nguyễn Thị Sỹ 06/09/1988
nguyenthisy1988@gm

ail.com
0393748502 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

73 Bành Thị Ánh Nguyệt 11/10/1981
banhnguyet@gmail.co

m
0967564646 Trường THCS Hoài Hương Hoài Nhơn

74 Lê Thị Liễu 20/01/1982
diemlieuhm@gmail.co

m
0393999457 Trường THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn

75 Nguyễn Thị Mỹ 20/04/1979
myquynh204@gmail.c

om
0934198105 Trường THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn

76 Tạ Ngọc Sơn 10/04/1993 soncan93@gmail.com 0393094013 Trường THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn

77
Trương Thị Ngọc 

Thảo
15/11/1988

truongocthao88@gmai

l.com
0976005078 Trường THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn

78 Trần Thị Ánh Tiên 20/12/1981
anhtien201281@gmail.

com
0393366899 Trường THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn

79 Trần Quốc Tỉnh 08/03/1992 tinh33560@gmail.com 0377883713 Trường THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn

80 Bùi Nguyễn Yến Vy 14/03/1979
yenvybn@yahoo.com.

vn
0978624268 Trường THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn

81 Lê Thị Hoài Thuận 10/12/1997
hoaithuanle1997@gma

il.com
0919631156 Trường THCS Hoài Mỹ Hoài Nhơn

82 Nguyễn Thanh Tịnh 24/02/1978
thanhtinhhs@yahoo.co

m
0944251891 Trường THCS Hoài Sơn Hoài Nhơn

83 Giáp Thị Mỹ Vàng 02/10/1991
giapthimyvang@gmail.

com
0962166146 Trường THCS Hoài Sơn Hoài Nhơn

84 Dương Đức Thắng 01/01/1971
lythang2410@gmail.co

m
0978531027 Trường THCS Hoài Sơn Hoài Nhơn

85 Phan Minh Vương 02/02/1977
vuong.phan22@gmail.

com
0963020277 Trường THCS Hoài Sơn Hoài Nhơn

86 Nguyễn Tấn Anh 20/08/1977
nguyentananhhh@gma

il.com
0914396778 Trường THCS Hoài Tân Hoài Nhơn

87 Đặng Hoài Duy 30/06/1964
hoaiduy64ht@yahoo.c

om.vn
0358561361 Trường THCS Hoài Tân Hoài Nhơn

88 Võ Văn Lợi 30/12/1961
vanloic2@yahoo.com.

vn
0934815447 Trường THCS Hoài Tân Hoài Nhơn

89 Nguyễn Thị Na 06/09/1966
nguyenthina48@yahoo

.com.vn
0387085384 Trường THCS Hoài Tân Hoài Nhơn

90
Nguyễn Thị Ngân 

Oanh
15/08/1983

nganoanhnguyen8083

@gmail.com
0362981775 Trường THCS Hoài Tân Hoài Nhơn

91 Nguyễn Trường Sinh 19/08/1981
truongsinh1908@gmai

l.com
0905531212 Trường THCS Hoài Tân Hoài Nhơn

92 Khương Sĩ Thanh 15/06/1980
khuongt75@yahoo.co

m.vn
0938213598 Trường THCS Hoài Tân Hoài Nhơn

93 Đặng Thị Kim Thoa 09/12/1980 thoakhoa@gmail.com 0987028689 Trường THCS Hoài Tân Hoài Nhơn

94 Võ Thị Hồng Triều 26/10/1988
hongtrieu.vo@gmail.c

om
0979531609 Trường THCS Hoài Tân Hoài Nhơn

95 Võ Duy Bính 21/09/1976
voduybinh1976@yaho

o.com.vn
0389086290 Trường THCS Hoài Thanh Hoài Nhơn



96 Lê Thị Thanh Nguyệt 21/10/1982
lethanhnguyet82@gma

il.com
0918924652 Trường THCS Hoài Thanh Hoài Nhơn

97 Thái Thị Anh Thư 01/11/1979
thaianhthu1979@yaho

o.com.vn
0914142179 Trường THCS Hoài Thanh Hoài Nhơn

98 Trần Thị Thu Tiến 07/03/1994
tranthithutien73@gmai

l.com
0962715762 Trường THCS Hoài Thanh Hoài Nhơn

99 Ngô Văn Vinh 27/02/1981 vinhvn80@gmail.com 0978214889 Trường THCS Hoài Thanh Hoài Nhơn

100 Hồ Văn Thức 09/12/1965
vienvy2010@gmail.co

m
0968790125 Trường THCS Hoài Thanh Hoài Nhơn

101 Phan Long Bá 07/05/1966
phanlongba@gmail.co

m
0382403950

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây
Hoài Nhơn

102 Lê Thị Hồng Duyên 24/10/1981
thanhduyenhtt@gmail.

com
0912671692

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây
Hoài Nhơn

103
Đoàn Thị Phương 

Linh
10/11/1983 linhhtt789@gmail.com 0915651379

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây
Hoài Nhơn

104 Phạm Thị Kiều Oanh 13/03/1981
kieuoanh123@gmail.c

om
0917385375

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây
Hoài Nhơn

105 Hoàng Cẩm Phong 23/08/1978
camphong78@yahoo.c

om.vn
0905632326

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây
Hoài Nhơn

106 Trương Văn Thành 20/08/1979
thanhduyenhtt@yahoo.

com.vn
0836906008

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây
Hoài Nhơn

107 Trần Thị Danh 20/07/1981
tranthidanhhtt@gmail.

com
0979252213

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây
Hoài Nhơn

108 Nguyễn Văn Tráng 28/04/1968
ntranghx1967@gmail.

com
0942768810 Trường THCS Hoài Xuân Hoài Nhơn

109
Nguyễn Thị Ánh 

Xuân
20/02/1982

nguyenxuan130382@g

mail.com
0943724763 Trường THCS Hoài Xuân Hoài Nhơn

110 Phạm Thị Ngọc Tuyết 24/03/1979
tuyetthcshx@gmail.co

m
0941634594 Trường THCS Hoài Xuân Hoài Nhơn

111 Nguyễn Thị Triều Nga 25/04/1980
trieunga1981@gmail.c

om
0386024791

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn
Hoài Nhơn

112 Võ Khắc Nguyên 20/07/1972
huutai2006ht@yahoo.c

om.vn
0986955953

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn
Hoài Nhơn

113 Mai Thị Ngọc Lan 20/06/1981
mailanbongson2@gma

il.com
0369380278

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn
Hoài Nhơn

114
Đỗ Huỳnh Như 

Nguyệt
16/12/1979

nguyetnhu1979@gmail

.com
0987869163

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn
Hoài Nhơn

115 Đỗ Thị Kim Phượng 26/06/1980
kimphuongsh1@gmail.

com
0973250758

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn
Hoài Nhơn

116 Võ Thị Hằng 02/08/1985
vothihangthcshm@gm

ail.com
0914072985

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn
Hoài Nhơn

117
Nguyễn Lê Hương 

Diệu
10/05/1994

nguyenlehuongdieu100

594@gmail.com
0968850435

Trường THCS số 2 Bồng 

Sơn
Hoài Nhơn

118 Lý Giang Hải 01/06/1965 gianghaitq@gmail.com 0362061688 Trường THCS Tam Quan Hoài Nhơn

119 Trần Thị Bích Hằng 05/01/1979
bichhangtq1979@gmai

l.com
0978531015 Trường THCS Tam Quan Hoài Nhơn

120 Nguyễn Thị Kim Liên 02/12/1981
latdat0781@yahoo.co

m.vn
0905271818 Trường THCS Tam Quan Hoài Nhơn

121 Đoàn Đức Nghĩa 03/02/1993
doanducnghiahn@gma

il.com
0354022811 Trường THCS Tam Quan Hoài Nhơn



122 Lý Thị Ý Nhi 04/01/1981 lamnhivu@gmail.com 0387555242 Trường THCS Tam Quan Hoài Nhơn

123 Nguyễn Duy Tân 19/06/1983
duytan0607@yahoo.co

m.vn
0944604686 Trường THCS Tam Quan Hoài Nhơn

124 Đỗ Thị Mỹ Ly 20/02/1994
dothimyly94@gmail.c

om
0326196077 Trường THCS Tam Quan Hoài Nhơn

125 Bùi Duy 28/07/1981
buiduyngomay@gmail.

com
0979010211

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

126 Nguyễn Tường Linh 25/06/1981
tuonglinhtqb@gmail.c

om
0934757458

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

127 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 25/09/1983
loinguyen2509@yahoo

.com.vn
0944993037

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

128 Lê Thị Mỹ Châu 22/01/1985
mychautqb@gmail.co

m
0987096899

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

129 Nguyễn Thị Thu Cúc 20/12/1981
thucucgv81@gmail.co

m
0979297327

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

130 Huỳnh Thị Thanh Nga 10/02/1987
lenagiaohoi@gmail.co

m
0979961817

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

131 Trần Thị Thanh Nga 27/03/1984
nganle1712@gmail.co

m
0978058870

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

132
Nguyễn Thành 

Nguyên
10/03/1979

thanhnguyenmh77@g

mail.com
0396195633

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

133 Trương Thị Thu Thảo 20/11/1993
thaotruongt42011@gm

ail.com
0847303349

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

134 Phạm Thị Dương 16/01/1998
phamthiduongsphoa@

gmail.com
0365537783

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

135 TrươngThị Kim Thoa 20/03/1984
truongkimthoa1984@g

mail.com
0983144337

Trường THCS Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn

136 Dương Văn Thuật 10/04/1980
gvvanthuat@yahoo.co

m.vn
0989276566

Trường THCS Tam Quan 

Nam
Hoài Nhơn

137
Nguyễn Thị Thanh 

Tân
22/07/1981

nguyenthithanhtan81@

yahoo.com.vn
0846837100

Trường THCS Tam Quan 

Nam
Hoài Nhơn

138 Điền Xuân Thanh 10/08/1976
dienxuanthanh@yahoo

.com
0976280749

Trường THCS Tam Quan 

Nam
Hoài Nhơn

139 Ngô Công Hải 28/02/1977
ngonhat.tuyen@yahoo.

com
0988269969

Trường THCS Tam Quan 

Nam
Hoài Nhơn

140 Nguyễn Thị Hồng 22/12/1969
hongnguyentqn@gmail

.com
0389234052

Trường THCS Tam Quan 

Nam
Hoài Nhơn

Danh sách này gồm có 140 giáo viên./.
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